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1 Mở đầu

Cùng với xu thế mở cửa và hội nhập với nền kinh tế thế giới hiện nay, Việt Nam luôn khuyến khích mọi thành phần kinh tế tích cực tham gia vào hoạt động kinh tế nói chung, hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng, các quan hệ kinh tế cũng như ngoại thương phát triển nhanh chóng. Và một điều phải thừa nhận rằng các tổ chức tín dụng có vai trò quan trọng trong việc cung cấp những dịch vụ thanh toán đa dạng, góp phần phát triển hoạt động giao dịch giữa các công ty Việt Nam và nước ngoài. Nhận thức được tầm quan trọng của việc thanh toán trong hợp đồng ngoại thương, các bên ký kết hợp đồng luôn chọn lựa phương thức thanh toán thích hợp nhằm bảo vệ lợi ích của mình trong trường hợp phát sinh tranh chấp. 
Ngân hàng Đầu Tư và Phát triển chi nhánh Quang Trung là một chi nhánh cấp I của hệ thống ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam. Trong những năm qua chi nhánh đều tích cực tìm kiếm khách hàng mới và tìm hướng đi mới theo hướng tiếp cận thị trường, nâng cao tính năng động, sáng tạo và chủ động trong hoạt động kinh doanh. Tại chi nhánh có nhiều phương thức thanh toán quốc tế như nhờ thu, chuyển tiền, tín dụng chứng từ, v.v… Trong số đó, tín dụng chứng từ là phương thức thanh toán được sử dụng phổ biến nhất. Dịch vụ thanh toán thư tín dụng chứng từ giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn. Song phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại chi nhánh hiện nay không phải hoạt động thanh toán quốc tế chủ đạo của chi nhánh.
Trong thời gian thực tập tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Quang Trung, xuất phát từ thực tế trên em thực hiện đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “ Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Quang Trung” nhằm tìm hiểu sâu hơn về hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ đó đưa ra một số giải pháp để phát triển hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ.
Ngoài phần mở đầu và kết thúc  trong bài viết này em xin trình bày thành ba phần chính :
Chương I: Những vấn đề cơ bản về hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ.

Chương II: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Quang Trung

Chương III: Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Quang Trung.
Chương I: Vấn đề cơ bản về hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ
1.1 Khái niệm chung về hoạt động thanh toán quốc tế

1.1.1 Khái niệm và vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế
1.1.1.1  Khái niệm về hoạt động thanh toán quốc tế

Với sự phát triển của thương mại, nhu cầu trao đổi không chỉ dừng lại ở một số nước mà hoạt động mua bán đã lan rộng ra khắp các nước, các khu vực trên toàn thế giới. Quá trình tiến hành các hoạt động kinh tế quốc tế dẫn đến những nhu cầu chi trả, thanh toán giữa các chủ thể ở các nước khác nhau. Vì vậy, một nghiệp vụ mới ra đời đáp ứng được đòi hỏi đó. Đó là: “ Nghiệp vụ thanh toán quốc tế”. 

Như vậy, thanh toán quốc tế là việc chi trả nghĩa vụ tiền tệ phát sinh trong các quan hệ kinh tế, thương mại, tài chính, tín dụng giữa các tổ chức kinh tế, giữa các hãng, các cá nhân của các quốc gia khác nhau thông qua quan hệ giữa các ngân hàng của các nước liên quan.
Thực tế tại các NHTM, hoạt động thanh toán quốc tế thường được chia thành hai lĩnh vực rõ ràng là: thanh toán trong ngoại thương và thanh toán phi ngoại thương. Thanh toán quốc tế trong ngoại thương là việc thực hiện thanh toán trên cơ sở hàng hóa xuất nhập khẩu và các dịch vụ thương mại cung ứng cho nước ngoài theo giá cả thị trường quốc tế. Cơ sở để các bên tiến hành mua bán và thanh toán cho nhau là hợp đồng ngoại thương. Còn thanh toán phi ngoại thương là việc thực hiện thanh toán không liên quan đến XNK hàng hóa cũng như cung ứng lao vụ cho nước ngoài, tức là thanh toán cho các hoạt động không mang tính chất thương mại. Đó là việc trả các chi phí  các cơ quan ngoại giao nước ngoài, các nguồn tiền quà biếu, trợ cấp của cá nhân người nước ngoài cho cá nhân trong nước, các nguồn trợ cấp của một tổ chức từ thiện nước ngoài cho tổ chức hay đoàn thể trong nước… Ngày nay nền kinh tế đã phát triển mạnh mẽ vì vậy các hình thức hoạt động kinh tế đối ngoại ngày càng đa dạng và phong phú.
Vì hoạt động thanh toán quốc tế được thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng, vì vậy khi nói đến hoạt động thanh toán quốc tế là nói đến hoạt động thanh toán của ngân hàng thương mại, và không một ngân hàng thương mại nào lại không thực hiện và phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, trong đó lấy hoạt động thanh toán quốc tế làm trọng tâm phát triển.
Các bên chủ yếu tham gia vào sự di chuyển hàng hóa và tiền tệ trong thương mại và thanh toán quốc tế bao gồm có: người mua, người bán và các đại lý; các ngân hàng; người chuyên chở; công ty bảo hiểm; chính phủ và các tổ chức thương mại.
Người mua (nhà nhập khẩu) là người có nhu cẩu về hàng hóa và chuyển hàng hóa vào trong nước (nhập khẩu) . Người bán (nhà xuất khẩu) là người có hàng hóa ( hàng hóa tự sản xuất hoặc khai thác ra) và chuyển hàng hóa ra nước ngoài ( xuất khẩu). Người sản xuất hàng hóa là người trực tiếp sản xuất hay làm ra hàng hóa nhưng chưa chắc là người xuất khẩu. Các đại lý là nơi có thể chăm sóc khách hàng và xử lý các tình huống một các trực tiếp, cụ thể và nhanh chóng. Thông thường người mua có đại lý đặt tại nước người xuất khẩu, và ngược lại.

Các ngân hàng tham gia vào hoạt động thanh toán quốc tế bao gồm ngân hàng phục vụ nhà nhập khẩu và ngân hàng phục vụ người xuất khẩu.

Hàng hóa có thể được vận chuyển qua các quốc gia bằng các phương thức vận tải khác nhau như chuyên chở qua: công ty vận tải biển, hãng vận tải hàng không, công ty vận tải đường sắt, công ty vận tải đường sông, bưu điện, và chuyển phát.

Công ty bảo hiểm bảo hiểm cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển từ nước này qua nước khác. Việc bảo hiểm rủi ro được thực hiện theo sự thỏa thuận của công ty bảo hiểm và người mua bảo hiểm (có thể là nhà xuất khẩu hoặc nhà nhập khẩu)
Hiện nay, hầu hết các nước đều yêu cầu giấy phép nhập khẩu đối với một số mặt hàng, các nhà kinh doanh muốn nhập khẩu hàng hóa cần thiết phải xin được giấy phép nhập khẩu. Nhiều cơ quan tổ chức thương mại đứng ra làm việc này, chẳng hạn như phòng thương mại hoặc cơ quan giám định quốc tế. Cũng như vậy, ở nước xuất khẩu có thể áp dụng cơ chế cấp phép cho một số mặt hàng để đảm bảo hàng hóa được định giá đúng. Hải quan và cơ quan chức năng tiến hành làm thủ tục thu thuế xuất nhập khẩu (XNK). Việc trả thuế và mức thuế đánh vào hàng hóa phụ thuộc vào loại hàng hóa và hiệp định giữa các chính phủ
1.1.1.2  Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế
Thanh toán quốc tế đối với nền kinh tế:
Hoạt động TTQT có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia; được thể hiện chủ yếu ở các mặt:

· Bôi trơn và thúc đẩy hoạt động XNK của nền kinh tế như một tổng thể,
· Bôi trơn và thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài trực tiếp và gián tiếp,
· Thúc đẩy và mở rộng hoạt động dịch vụ như du lịch, hợp tác quốc tế,
· Tăng cường và thu hút kiểu hối và các nguồn lực tài chính khác,
· Thúc đẩy thị trường tài chính quốc gia hội nhập quốc tế,
Thanh toán quốc tế là một khâu then chốt, cuối cùng để khép kín một chu trình mua bán hàng hoá hoặc trao đổi dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân thuộc các quốc gia khác nhau. Nếu không có hoạt động thanh toán quốc tế thì hoạt động đối ngoại khó tồn tại và phát triển được. Hoạt động thanh toán quốc tế được tiến hành nhanh chóng, an toàn chính xác làm lưu thông hàng hóa – tiền tệ giữa người mua và người bán, phản ánh hiệu quả kinh tế và tài chính trong hoạt động của các doanh nghiệp.
Trước xu thế kinh tế thế giới ngày càng được quốc tế hóa, các quốc gia đang ra sức phát triển kinh tế thị trường, mở cửa, hợp tác và hội nhập; hoạt động thanh toán quốc tế như là cầu nối trong mối quan hệ kinh tế đối ngoại, nếu không có hoạt động thanh toán quốc tế thì không có hoạt động kinh tế đối ngoại. TTQT thúc đẩy hoạt động kinh tế đối ngoại phát triển. Việc tổ chức TTQT được tiến hành nhanh chóng, chính xác sẽ làm cho các nhà sản xuất yên tâm và đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của mình, nhờ đó thúc đẩy hoạt động kinh tế đối ngoại phát triển, đặc biệt là hoạt động ngoại thương.

Đồng thời, hoạt động Thanh toán quốc tế góp phần hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng ngoại thương. Trong hoạt động kinh tế đối ngoại, do vị trí địa lý các đối tác xa nhau nên việc tìm hiểu các khả năng tài chính, khả năng thanh toán của người mua gặp nhiều khó khăn. Nếu tổ chức tốt công tác Thanh toán quốc tế thì sẽ giúp cho các nhà kinh doanh hàng hoá xuất nhập khẩu hạn chế được rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế đối ngoại, nhờ đó thúc đẩy hoạt động kinh tế đối ngoại phát triển.

Tóm lại, có thể nói rằng kinh tế đối ngoại có mở rộng được hay không một phần nhờ vào hoạt động thanh toán quốc tế có tốt hay không? Thanh toán quốc tế tốt sẽ đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, phát triển sản xuất trong nước, khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao chất lượng hàng hoá.

Đối với hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại.

Ngày nay hoạt động thanh toán quốc tế là một dịch vụ trở nên quan trọng đối với các NHTM, nó mang lại cho ngân hàng một nguồn thu đáng kể về cả số lượng tuyệt đối cũng  như về tỷ trọng. Đây là một cũng hoạt động sinh lời của ngân hàng. Do vậy đối với hoạt động của Ngân hàng, việc hoàn thiện và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế mà nhất là hình thức tín dụng chứng từ có vị trí quan trọng. Nó không chỉ thuần tuý là dịch vụ mà còn được coi là một mặt hoạt động không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại.

- Trước hết, hoạt động thanh toán quốc tế giúp Ngân hàng thu hút thêm lượng khách hàng có nhu cầu giao dịch quốc tế. Trên cơ sở đó, Ngân hàng phát triển thêm quy mô hoạt động, tăng thêm nguồn thu nhập để bù đắp chi phí của ngân hàng và tạo ra lợi nhuận kinh doanh cần thiết. Biểu phí dịch vụ áp dụng có thể khác nhau tùy theo phương thức thanh toán, môi trường cạnh tranh và độ tín nhiệm của khách hàng cấu thành nên doanh thu và lợi nhuận của ngân hàng thương mại. 
-  Thứ hai, thông qua hoạt động Thanh toán quốc tế, ngân hàng có thể đẩy mạnh hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu cũng như tăng được nguồn vốn huy động tạm thời do quản lý được nguồn vốn nhàn rỗi của các tổ chức, cá nhân có quan hệ thanh toán quốc tế qua ngân hàng.

-  Thứ ba, giúp Ngân hàng thu được một nguồn ngoại tệ lớn từ đó Ngân hàng có thể phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, bảo lãnh và nghiệp vụ ngân hàng quốc tế khác.

-  Thứ tư, hoạt động thanh toán quốc tế giúp Ngân hàng tăng tính thanh khoản thông qua lượng tiền ký quỹ. Mức ký quỹ phụ thuộc vào độ tin cậy, an toàn của từng khách hàng cụ thể (thường là 100 %)… Vì vậy trong thời gian chờ đợi thanh toán, ngân hàng có thể sử dụng các khoản này để hỗ trợ thanh khoản khi cần thiết, thậm chí có thể sử dụng để kinh doanh,đầu tư ngắn hạn để kiếm lời.  
-  Hơn thế nữa, hoạt động thanh toán quốc tế còn giúp Ngân hàng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng trên cơ sở nâng cao uy tín của Ngân hàng. Khi các dịch vụ của ngân hàng càng nhiều và càng phát triển thì uy tín của Ngân hàng đối với khách hàng cũng như với các ngân hàng trên thế giới sẽ ngày càng được nâng cao.

Đối với NHTM hiện nay, thu nhập từ phí dịch vụ có xu hướng ngày càng tăng không chỉ về số lượng mà cả về tỷ trọng. Hơn nữa các ngân hàng hoạt động đa năng, tạo ra một dây chuyền kinh doanh khép kín, mỗi nghiệp vụ tạo ra một mắt xích không thể thiếu, trong đó hoạt động thanh toán quốc tế được coi là tiền để cho các nghiệp vụ khác phát triển, như kinh doanh ngoại tệ, tài trợ xuất nhập khẩu, bảo lãnh ngân hàng trong ngoại thương… Vì vậy việc phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại các NHTM là điều cần được thực hiện.

Có thể nói, trong xu thế ngày nay hoạt động Thanh toán quốc tế có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động ngân hàng nói riêng và hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung. Do đó, việc nghiên cứu thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế để có biện pháp thực hiện có ý nghĩa quan trọng nhằm phục vụ tốt hơn cho sự phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay.
1.1.2 Các phương thức trong thanh toán quốc tế


Nội dung của phương thức thanh toán chính là các điều kiện qui định trong hợp đồng thương mại. Việc giao và nhận hàng cũng như hoạt động thu và chi tiền thường không diễn ra đồng thời mà nó diễn ra theo một quá trình. Trong thực tế, điều kiện qui định để các bên giao nhận hàng và chi trả tiền rất đa dạng. Do đó để phù hợp với tính đa dạng và phong phú của mối quan hệ thương mại và thanh toán quốc tế người ta đã đưa ra các phương thức thanh toán khác nhau như: phương thức chuyển tiền, phương thức nhờ thu, phương thức tín dụng chứng từ.

Mỗi phương thức thanh toán đều có những ưu nhược điểm nhất định, tùy theo những điều kiện cụ thể cũng như khác nhau của người nhập khẩu và người xuất khẩu mà người ta sẽ lựa chọn một phương thức thanh toán phù hợp.
1.1.2.1  Phương thức chuyển tiền


Phương thức chuyển tiền là một phương thức thanh toán mà một khách hàng (người trả tiền) yêu cầu ngân hàng phục vụ  mình chuyển một số tiền nhất định cho một người khác (người hưởng lợi) ở một địa điểm nhất định.

Các bên tham gia thanh toán bao gồm: người yêu cầu chuyển tiền: thường là người nhập khẩu, người mắc nợ hoặc người có nhu cầu chuyển vốn. Người hưởng lợi là người được người chuyển tiền chỉ định, và thường là nhà xuất khẩu hoặc là các chủ nợ. Ngoài ra còn có ngân hàng nhận ủy nhiệm chuyển tiền là ngân hàng phục vụ người chuyển tiền và ngân hàng đại lý cho ngân hàng chuyển tiền là ngân hàng trực tiếp trả tiền cho người hưởng lợi.


Sau khi người xuất khẩu chuyển giao hàng hóa và bộ chứng từ hàng hóa cho nhà nhập khẩu, người nhập khẩu sẽ tiến hành kiểm tra hàng hóa( hoặc chứng từ hàng hóa) nếu thấy phù hợp yêu cầu của hai bên, lập tức chuyển tiền gửi tới ngân hàng phục vụ mình. Ngân hàng phục vụ người chuyển tiền  tiến hành thủ tục chuyển tiền qua ngân hàng đại lý để ngân hàng này chuyển tiền trả cho người hưởng lợi và báo nợ cho người chuyển tiền.

Phương thức chuyển tiền được tiến hành bằng hình thức chuyển tiền thư (mail transfer – M/T) và chuyển tiền điện (telegraphic transfer – T/T). Chuyển tiền điện ngày nay thực hiện thông qua hệ thống SWIFT giúp thông tin được chuyển nhanh chóng, an toàn. Đối với M/T, chi phí thấp nhưng chậm hơn, còn đối với T/T thì ngược lại. Vì vậy tùy theo từng hoàn cảnh cụ thể mà khách hàng có thể chọn cho mình hình thức chuyển tiền phù hợp.

Đây là một phương thức thanh toán đơn giản về thủ tục và thanh toán tương đối nhanh. Nhưng trong phương thức này ngân hàng đóng vai trò trung gian đơn thuần vì vậy việc bên bán có nhận được tiền hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bên mua. Vì vậy quyền lợi bên bán không được đảm bảo.

1.1.2.2  Phương thức nhờ thu (collection of payment)


Phương thức nhờ thu là phương thức mà người bán sau khi chuyển hàng hóa hay cung ứng dịch vụ cho khách hàng, ủy thác cho ngân hàng phục vụ mình thu hộ tiền của người mua trên cơ sở hối phiếu mà người bán lập ra.


Các bên tham gia bao gồm: người ủy thác thu (người hưởng lợi): là bên bán; người trả tiền là bên mua; ngân hàng nhận ủy thác thu: ngân hàng phục vụ bên bán; ngân hàng đại lý (ngân hàng thu tiền): ngân hàng phục vụ bên mua.


Có hai loại nhờ thu: nhờ thu phiếu trơn và nhờ thu có chứng từ. Nhờ thu phiếu trơn là phương thức thanh toán trong đó người bán ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền người mua dựa vào hối phiếu do mình lập ra, còn các chứng tù hoàng hóa thì gửi thẳng vào cho người mua, không qua ngân hàng. 

Phương thức nhờ thu phiếu trơn thực tế cũng không đảm bảo quyền lợi thực sự cho bên bán vì việc nhận hàng và thanh toán tiền hàng của bên mua không có sự ràng buộc nhau. Mặt khác bên mua cũng gặp bất lợi, khi hối phiếu trả tiền đến trước, người mua phải trả mà chưa biết hàng hóa chuyển đến có đạt yêu cầu hay không. Rủi ro chủ yếu trong phương thức nhờ thu phiếu trơn thuộc về nhà xuất khẩu.
· Nếu nhà nhập khẩu không có khả năng trả tiền, hoặc vỡ nợ thì nhà xuất khẩu sẽ không nhận được tiền thanh toán.
· Nhà NK có năng lực tài chính kém, thì việc thanh toán sẽ diễn ra chậm chạp và tốn kém

· Nếu nhà NK chủ tâm lừa đảo, vẫn nhận hàng nhưng từ chối thanh toán hoặc từ chói chấp nhận thanh toán.

Phương thức nhờ thu kèm chứng từ là phương thức trong đó bên bán ủy thác cho ngân hàng phục vụ mình thu hộ tiền ở người mua không những căn cứ vào hối phiếu, mà còn căn cứ vào bộ chứng từ hàng hóa gửi kèm, với yêu cầu là ngân hàng chỉ trao bộ chứng từ hàng hóa cho người mua sau khi họ đã thanh toán tiền hoặc ký chấp nhận trả tiền trên hối phiếu.

Khi thanh toán theo phương thúc nhờ thu kèm chứng từ nhà nhập khẩu và xuất khẩu đều gặp một số rủi ro.
Rủi ro đối với nhà xuất khẩu:

· Nếu ngân hàng đại lý được nhờ thu sai sót trong việc thực hiện lệnh nhờ thu thì hậu quả sẽ do nhà xuất khẩu chịu

· Khi ngân hàng bảo vệ hàng hóa, như dàn xếp việc lưu kho, mua bảo hiểm hàng hóa, thì ngân hàng không chịu bất cứ trách nhiệm nào về tổn thất hay hư hỏng mất mát hàng hóa.

· Nhà xuất khẩu chịu tất cả chi phí liên quan đến bảo vệ hàng hóa của ngân hàng.
· Nhà nhập khẩu có thể khước từ thanh toán hay chấp nhận thanh toán trong khi hàng hóa đã được gửi đi từ trước. Điều này rất bất lợi cho nhà xuất khẩu vì hàng hóa đã đem đi song vẫn chưa nhận được tiền để tiến hành chu kỵ làm việc mới

Một số rủi ro đối với nhà nhập khẩu là khi

· Nhà xuất khẩu gian lận thương mại khi lập bộ chứng từ giả, các ngân hàng không chịu trách nhiệm khi chứng từ là giả mạo hay có sai sót,…

· Khi nhà nhập khẩu chấp nhận thanh toán hói phiếu kỳ hạn, thì buôc phải thanh toán vô điều kiện khi hối phiếu đến hạn.
1.1.2.3  Phương thức tín dụng chứng từ

Tín dụng chứng từ là phương thức thanh toán quốc tế được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Thư tín dụng có những tên gọi khác nhau: Letter of credit: LOC, LC, L/C; Documentary credit: DC, D/C; Documentary letter of credit; Credit (được định nghĩa trong UCP 600). Thư tín dụng là một văn bản pháp lý được phát hành bởi một tổ chức tài chính (thông thường là ngân hàng), nhằm cung cấp một sự bảo đảm trả tiền cho một người thụ hưởng trên cơ sở người thụ hưởng phải đáp ứng các điều khoản trong tín dụng thư. Điều này có nghĩa là: Khi một người thụ hưởng hoặc một ngân hàng xuất trình (đại diện của người thụ hưởng) thỏa mãn ngân hàng phát hành hoặc ngân hàng xác nhận trong khoảng thời gian có hiệu lực của LC (nếu có).

Trong phương thức tín dụng chứng từ, ngân hàng đóng vai trò là người đại diện cho nhà nhập khẩu thanh toán tiền hàng cho nhà xuất khẩu, đồng thời đảm bảo cho nhà nhập khẩu nhận được số lượng và chất lượng hàng hóa của nhà xuất khẩu bán cho chứ không phải chỉ là trung gian thu hộ và chi hộ cho nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu.
1.2 Thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ
1.2.1 Khái niệm chung về phương thức tín dụng chứng từ


Để tìm hiểu rõ hơn về thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ, đầu tiên sẽ xem xét đến những vấn đề chung nhất của phương thức tín dụng chứng từ như khái niệm, các bên tham gia, cũng như quy trình tiến hành của phương thức này.
1.2.1.1 Khái niệm về phương thức tín dụng chứng từ


Theo định nghĩa trong bản “qui tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ” (Uniform customs and practive for documentary credit – 1993 – UCP – N​0 500) thì phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là “một sự thỏa thuận trong đó một ngân hàng ( ngân hàng mở thư tín dụng) theo yêu cầu của một khách hàng (người xin mở thư tín dụng) sẽ trả tiền cho người thứ ba hoặc trả cho bất cứ người nào theo lệnh của người thứ ba đó hoặc sẽ trả, chấp nhận mua hối phiếu do người hưởng lợi phát hành; hoặc cho phép một ngân hàng khác trả tiền, chấp nhận hay mua hối phiếu khi xuất trình đầy đủ các chứng từ đã qui định và mọi điều kiện đặt ra đều thực hiện đầy đủ”.

Nghiệp vụ thanh toán quốc tế được xem là nghiệp vụ ngoại bảng đặc trưng của các NH ngày này và phương thức tín dụng chứng từ như là một phương thức thanh toán và hạn chế rủi ro trong thương mại quốc tế.
1.2.1.2 Các bên tham gia vào phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.

Có 4 bên tham gia chính thức vào quá trình thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ là: người yêu cầu mở thư tín dụng; người hưởng lợi; ngân hàng mở thư tín dụng; ngân hàng thông báo.


Bên thứ nhất là người yêu cầu mở thư tín dụng ( applicant): là người nhập khẩu hay người mua hàng hóa, dịch vụ.


Bên thứ hai là người hưởng lợi ( beneficiary): là người xuất khẩu, người bán hay là người được hưởng lợi chỉ định.


Bên thứ ba là ngân hàng mở thư tín dụng (issuing bank): là ngân hàng đại diện cho người nhập khẩu.


Bên thứ tư là ngân hàng thông báo (advising bank): là ngân hàng ở bên nước xuất khẩu, người hưởng lợi.
1.2.1.3  Qui trình nghiệp vụ phương thức tín dụng chứng từ


Sơ đồ 1: Sơ đồ trình tự nghiệp vụ phương thức tín dụng chứng từ

(1) Trong quá trình thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu, người xuất khẩu và người nhập khẩu phải tiến hành ký hợp đồng thương mại với nhau.

(2) Người nhập khẩu căn cứ vào hợp đồng thương mại, làm đơn xin mở Thư tín dụng (L/C) cho người xuất khẩu hưởng tại ngân hàng phục vụ mình.

(3) Căn cứ vào nội dung đơn xin mở thư tín dụng, nếu đáp ứng yêu cầu, ngân hàng mở sẽ lập thư tín dụng và thông qua ngân hàng đại lý của mình ở nước người xuất khẩu, thông báo về việc mở thư tín dụng và chuyển 1 bản chính của thư tín dụng đến người xuất khẩu.


(4) Khi nhận được thông báo về việc mở thư tín dụng và bức thư thu tín dụng, ngân hàng thông báo sẽ thông báo vầ chuyển ngay thư tín dụng cho người xuất khẩu.


(5) Người xuất khẩu nếu chấp nhận nội dung thư tín dụng đã mở thì giao hàng, nếu không thì đề nghị ngân hàng mở sửa đổi và bổ sung lại thư cho phù hợp nội dung hợp đồng rồi giao hàng hóa.


(6) Sau khi giao hàng hóa người xuất khẩu lấy bộ chứng từ thanh toán theo qui định của thư tín dụng qua ngân hàng thông báo, xuất trình cho ngân hàng mở để yêu cầu được thanh toán tiền.


(7) Ngân hàng mở kiểm tra bộ chứng từ thanh toán nếu thấy phù hợp thì tiến hành trả tiền cho người xuất khẩu, nếu không phù hợp với qui định trong thư tín dụng thi từ chối thanh toán và gửi lại toàn bộ chứng từ cho người xuất khẩu.


(8) Ngân hàng mở thư tín dụng đòi tiền người nhập khẩu và chuyển bộ chứng từ hàng hóa cho người nhập khẩu.


(9) Người nhập khẩu kiểm tra toàn bộ chứng từ nếu thấy phù hợp sẽ tiến hành trả tiền cho ngân hàng mở thư tín dụng, nếu không thấy phù hợp cũng có quyền từ chối trả tiền.


Thư tín dụng là một phương tiện quan trọng của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. Vì nếu không mở được thư tín dụng thì phương thức này cũng không thể được xác lập và người xuất khẩu sẽ không thể giao hàng cho người nhập khẩu. Vì thế để tìm hiểm về phương thức thanh toán tín dụng chứng từ ta cần tìm hiểm về thư tín dụng: nội dung cơ bản của thư tín dụng; các loại thư tín dụng,..

1.2.2 Nội dung cơ bản của thư tín dụng
1.2.2.1 Khái niệm về thư tín dụng


Thực tiễn, kể từ khi ngân hàng thương mại nước ta tham gia cung ứng dịch vụ thanh toán hàng hóa cho doanh nghiệp nước ngoài (thanh toán quốc tế) trên cơ sở giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế, phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là phương thức thông dụng, phổ biến và an toàn nhất, trong đó thư tín dụng (letter of credit - L/C) đóng vai trò chủ yếu, quyết định sự tồn tại của phương thức thanh toán này. Vậy thư tín dụng là gì?

Thư tín dụng cũng là một văn bản pháp lý, do Ngân hàng lập ra trên cơ sở yêu cầu của khách hàng, trong đó Ngân hàng cam kết trả tiền cho người hưởng lợi nếu họ xuất trình đầy đủ bộ chứng từ thanh toán phù hợp với nội dung thư tín dụng. Định nghĩa về tín dụng chứng từ được nêu tại điều 2, UCP 600: “Credit  means any arrangement, however named ỏ described, that is irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking ò the issuing bank to honour a complying presentation”(Tín dụng là một thỏa thuận bất kỳ, cho dù được mô tả hoặc gọi tên như thế nào, thể hiện một cam kết chắc chắn và không hủy ngang của ngân hàng phát hành về việc thanh toán khi xuất trình giấy tờ phù hợp).

Thư tín dụng là hợp đồng kinh tế hai bên là ngân hàng phát hành và người thụ hưởng. Ngân hàng phát hành là đại diện của người xin mở L/C, do đó yêu cầu chính thức của người xin mở L/C không được thể hiện trong L/C. Những sửa đổi L/C tuy đã được người XK và người NK đồng ý, nhưng nếu ngân hàng phát hành không chấp nhận sửa đổi thì sửa đổi đó sẽ không có giá trị thực hiện.


Các chứng từ trong giao dịch thư tín dụng là bằng chứng về việc giao hàng của người bán, là căn cứ để ngân hàng trả tiền, nhà nhập khẩu hoàn trả tiền cho ngân hàng, là chứng từ nhận hàng của nhà nhập khẩu…
1.2.2.2 Vai trò của thư tín dụng


Thư tín dụng là một văn bản mang tính pháp lý nó là căn cứ pháp lý để Ngân hàng quyết định việc trả tiền, chấp nhận hay chiết khấu hối phiếu, là cơ sở để người mua có trả tiền cho Ngân hàng hay không. Ngoài ra thư tín dụng là một công cụ hiệu quả trong việc cụ thể, chi tiết, hoàn thiện hoá những nội dung mà hợp đồng chưa bàn tới, khắc phục những sai sót, những điều khoản không có lợi trong hợp đồng nếu xét thấy việc huỷ hợp đồng là có lợi. Tuy nhiên việc này chỉ tránh việc phải mở một L/C cho nhà xuất khẩu hưởng, còn nhà xuất khẩu vẫn có thể kiện nhà nhập khẩu trên cơ sở các điều khoản của hợp đồng thương mại.

Khi chứng từ xuất trình là phù hợp, thì ngân hàng phát hành phải thanh toán vố điều kiện cho nhà xuất khẩu, mặc dù trên thực tế hàng hóa có thể không được giao hoặc được giao không hoàn toàn đúng như ghi trên chứng từ. Khi hàng hóa không khớp với chứng từ thì bên mua và bên bán phải tự giải quyết theo hợp đồng mua bán. Ngân hàng chỉ chịu trách nhiêm khi chứng từ không phù hợp mà ngân hàng vẫn thực hiện thanh toán cho nhà xuất khẩu. Trong trường hợp này người nhập khẩu có thể từ chối thanh toán lại tiền cho ngân hàng.

Thư tín dụng có vai trò rất quan trọng như vậy vì tuy được thành lập trên cơ sở hợp đồng mua bán nhưng sau khi được mở nó hoàn toàn độc lập với hợp đồng mua bán. Điều này có nghĩa là khi thanh toán, các ngân hàng chỉ căn cứ vào các bộ chứng từ phù hợp mà thôi. Tính chất độc lập tương đối của thư tín dụng đã chi phối toàn bộ các khâu của quá trình thanh toán, quy định toàn bộ nghĩa vụ của các bên tham gia. Khi mà L/C đã được mở và được các bên chấp nhận thì cho dù nội dung của L/C đúng hay không so với hợp động ngoại thương cũng không làm thay đổi quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia.


Bản thân phương thức tín dụng chứng từ tỏ ra ưu việt hơn so với những phương thức khác xét về góc độ là công cụ thanh toán và phòng ngừa rủi roc ho nhà xuất khẩu và nhập khẩu, song nó không phải là phương thức đảm bảo tránh được rủi ro cho các bên tham gia, trong đó có Ngân hàng. Do tính chất độc lập của thư tín dụng với hợp đồng thương mại, nên một số nhà XK có thể lợi dụng lập bộ chứng từ phù hợp để thanh toán nhưng không giao hàng hoặc giao hàng không đúng. Hay khi kiểm tra chứng từ lại chỉ xem xét trên bề mặt chứng từ chứ không xem xét tính chất bên trong của chứng từ, vì thế mà không ít các tranh chấp xảy ra vè tính chất tuân thủ chặt chẽ của chứng từ.
1.2.2.3 Những nội dung chủ yếu của thư tín dụng (L/C):

+ Số hiệu của L/C : dùng để ghi vào các chứng từ có liên quan trong bộ chứng từ thanh toán( hối phiếu…); nhằm tạo điều kiện thuận tiện trong việc trao đổi thông tin giữa các bên có liên quan trong quá trình thực hiện.

+ Địa điểm phát hành: là nơi ngân hàng phát hành L/C viết cam kết cho người thụ hưởng, là địa điểm có liên quan đến việc tham chiếu luật lệ áp dụng giải quyết xung đột, bất đồng xảy ra ( nếu có).

+ Ngày phát hành thư tín dụng: là ngày bắt đầu phát sinh và tính hiệu lực của L/C, là ngày có hiệu lực về cam kết của ngân hàng  mở thư tín dụng đối với người thụ hưởng, ngày ngân hàng chính thức chấp nhận dơn xin mở thư tín dụng của người nhập khẩu, là ngày phát sinh trách nhiệm không hủy ngang của người nhập khẩu đối với thanh toán. Đây cũng là mốc để nhà xuất khẩu kiểm tra xem nhà nhập khẩu có mở L/C đúng thời gian cam kết hay không?

+ Tên và địa chỉ của các bên liên quan đến phương thức tín dụng chứng từ như: người yêu cầu mở L/C, người hưởng lợi L/C; ngân hàng mở L/C; ngân hàng thông báo L/C; ngân hàng trả tiền (nếu có); ngân hàng xác nhận (nếu có).


+ Số tiền của thư tín dụng ghi bằng chữ, số phải thống nhất với nhau. Nếu có sự khác nhau thì người thụ hưởng phải làm thủ tục sửa đổi cùng với tiêu chuẩn quốc tế. Không nên ghi số tiền dưới dạng một số tuyệt đối, vì như vậy sẽ có thể khó khăn trong việc giao hàng và nhận tiền của bên bán, tốt nhất là ghi một số giới hạn mà người bán có thể đạt được.


+ Thời hạn hiệu lực của L/C là thời hạn mà ngân hàng mở thư tín dụng cam kết trả tiền cho người xuất khẩu, nếu người này xuất trình được bộ chứng từ trong thời hạn đó và phù hợp với qui định trong thư tín dụng. Thời hạn hiệu lực của thư tín dụng tính từ ngày mở đến hết hiệu lực của thư tín dụng.

+ Thời hạn trả tiền của L/C: tùy thuộc vào qui định của hợp đồng có trả tiền ngay hay trả tiền về sau. Trả tiền ngay: thời hạn trả tiền có thể nằm trong thời hạn hiệu lực của L/C hoặc thời hạn trả tiền có thể nằm ngoài thời hạn hiệu lực của thư  tín dụng nếu đó là trả tiền có kì hạn. Trong tra tiền có kì hạn thời hạn trả tiền có thể nằm ngoài thời hạn hiệu lực L/C nhưng chứng từ (hối phiếu) phải được xuất trình trong thời hạn  hiệu lực của L/C.


+ Thời hạn giao hàng: được căn cứ vào hợp đồng ngoại thương và căn cứ vào L/C.

+ Những nội dung liên quan đến hàng hóa, tên hàng, số lượng, trọng lượng, giá cả, bao bì, ký mã hiệu, phẩm chất cũng được ghi trong nội dung L/C. Đảm bảo đặc điểm trên được truyền đi an toàn thì nội dung bức điện phải chính xác, hợp lý, chấp nhận được; thể hiện vắn tắt, gửi bằng thư đi kèm để mô tả chi tiết.


+ Nội dung quan trọng nữa trong xuất trình hồ sơ là điều kiện giao hàng, vận chuyển như: điều kiện cơ sở về giao hàng (FOB, CIF,…), nơi giữ hàng, giao hàng, cách thức vận chuyển, cách giao hàng,…


+ Các chứng từ mà người xuất khẩu phải xuất trình là một nội dung quan trọng của L/C: đây là bằng chứng chứng minh nhà xuất khẩu đã chuyển giao hàng hóa như L/C đã qui định, để ngân hàng tiến hành việc trả tiền cho người xuất khẩu. Bộ chứng từ này nhiều hay ít phụ thuộc vào tính chất hàng hóa, yêu cầu của người nhập khẩu. Thông thường thì ngân hàng mở thường yêu cầu người xuất khẩu thỏa mãn những yếu tố: các loại chứng từ phải xuất trình căn cứ theo yêu cầu đã thỏa thuận trong hợp đồng thương mại như hối phiếu thương mại, hóa đơn thương mại, vận đơn hàng hải, chứng nhận bảo hiểm, chứng nhận xuất xứ, chứng nhận trọng lượng, danh sách đóng gói hàng, chứng nhận kiểm nghiệm; số lượng bản chứng từ thuộc mỗi loại; yêu cầu về việc ký phát từng loại chứng từ

+ Nội dung cuối cùng xuất hiện trong L/C đó là cam kết của ngân hàng mở L/C trả tiền cho người thụ hưởng. Nó ràng buộc trách nhiệm của ngân hàng phát hành phải thanh toán tiền cho nhà xuất khẩu nếu nhà xuất khẩu xuất trình bộ chứng từ phù hợp.
1.2.3 Các loại thư tín dụng


Phân theo loại hình người ta có thể chia làm hai loại là L/C có thể huỷ ngang và L/C không huỷ ngang.

1.2.3.1 Thư tín dụng có thể hủy ngang (Revocable L/C)

Đây là loại thư tín dụng mà người mua (nhà NK) có quyền tự ý để nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ nó mà không cần báo trước cho người bán (nhà XK). Ví dụ như nhà NK hay ngân hàng phát hành có thể đơn phương hủy L/C trong khi nhà XK, ngân hàng thông báo hay ngân hàng xác nhận không hề biết trước và cũng không hề đồng ý. Tuy vậy khi hàng hóa đã được giao mà ngân hàng mới thực hiện thông báo lệnh hủy bỏ hay sửa đổi thì thông báo này không có giá trị, ngân hàng phát hành lúc này vẫn phải thực hiện thanh toán như đã cam kết.


Đứng trên giác độ người bán thì loại L/C này không đảm bảo quyền lợi cho họ, họ gặp rủi ro lớn khi sử sụng L/C có thể hủy ngang do đó loại L/C này hầu hết chỉ tồn tại trên lý thuyết.
1.2.3.2 Thư tín dụng không thể hủy ngang (Irrevocable L/C)


Đây là loại L/C mà sau khi mở Ngân hàng phát hành chỉ có thể tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ trên cơ sở có sự thoả thuận của các bên có liên quan. Vì thế quyền lợi của người bán được đảm bảo, do đó loại L/C này hiện này được sử dụng khá phổ biến. 

Tuy nhiên, L/C không thể huỷ ngang không có nghĩa không thể huỷ bỏ. Trong trường hợp các bên đồng ý huỷ bỏ L/C thì nó được công nhận là không còn giá trị thực hiện. Theo qui định trong bản “ qui tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ” được phòng thương mại quốc tế (ICC) sửa đổi năm 1993, ân phẩm số 500(UCP 500) thì nếu không có ghi chú đặc biệt khác thì loại thư tín dụng sẽ được hiểu là L/C không thể hủy ngang.

Ngược lại với L/C hủy ngang, L/C không thể hủy ngang không cho phép hủy bỏ hay sửa đổi L/C một cách đơn phương mà không có sự chấp thuận của các bên còn lại. Để hủy bỏ L/C phải có sự đồng thuận của người thụ hưởng, ngân hàng phát hành, ngân hàng xác nhận (nếu có). Sau khi thỏa thuận với người thụ hưởng (nhà XK) về hủy bỏ L/C, người mở đồng thời thương lượng với ngân hàng phát hành, ngân hàng này tiến hành liên hệ với ngân hàng xác nhận để được xác thực đồng ý hủy bỏ L/C.

Thông thường người mỏ yêu cầu hủy bỏ L/C, đối với người thụ hưởng, không giao hàng đồng nghĩa với hủy bỏ L/C. Để tránh rủi ro người bán hủy ngang L/C, người mua thường yêu cầu người bán phát hành “bảo lãnh thực hiện hợp đồng”.
Theo phương thức sử dụng người ta phân chia L/C thành nhiều loại khác nhau.

1.2.3.3 L/C không huỷ ngang, miễn truy đòi (irrevocable without recourse L/C)

Là loại thư tín dụng không thể huỷ ngang mà sau khi người thụ hưởng đã được trả tiền thì Ngân hàng mở không có quyền đòi lại tiền trong bất kỳ tình huống nào. Do vậy đây là loại L/C có lợi nhất cho nhà xuất khẩu.

Khi sử dụng loại thư tín dụng này, người xuất khẩu phải ghi trên hối phiếu “Miễn truy hồi người ký phát” đồng thời thư tín dụng cũng phải ghi như vậy. 
1.2.3.4 L/C không huỷ ngang và có xác nhận ( confirnied irrevocable L/C)

Là loại thư tín dụng không thể huỷ ngang, được một ngân hàng khác đảm bảo trả tiền cho người thụ hưởng theo yêu cầu của Ngân hàng mở thư tín dụng đó. Bằng việc xác nhận L/C, ngân hàng xác nhận tạo ra thêm một sự cam kết thanh toán một cách độc lập đối với cam kết của ngân hàng phát hành. Ngân hàng xác nhận đảm bảo thực hiện cam kết đó bất kể ngân hàng phát hành có thanh toán hay không.

Việc xác nhận L/C thường do người hưởng lợi đề nghị khi họ không tin tưởng vào khả năng tài chính  của NH mở L/C hoặc không chấp nhận những rủi ro chính trị tồn tại hay tiềm ẩn ở nước  của NH mở.

Do có hai ngân hàng đứng ra cam kết trả tiền cho người hưởng lợi nên loại thư tín dụng này được coi là rất đảm bảo quyền lợi cho bên bán. Trách nhiệm trả tiền của ngân hàng xác nhận giống như ngân hàng phát hành, do đó ngân hàng phát hành phải thanh toán một khoản phí nhất định đối với ngân hàng xác nhận (thường thì phí hoa hồng này rất cao), và thường phải ký quĩ tại ngân hàng xác nhận ( tỷ lệ ký quĩ có thể lên tới 100% giá trị L/C).

Trên thực tế, nhu cầu thư tín dụng này phụ thuộc nhiều yếu tố song chủ yếu phụ thuộc vào mức độ tín nhiệm và tình hình tài chính của ngân hàng mở thư tín dụng.
1.2.3.5 L/C tuần hoàn (revolving L/C)

Đây là loại L/C mà sau khi sử dụng xong hoặc đã hết thời hạn hiệu lực lại có giá trị như cũ và được trực tiếp sử dụng sau một thời gian nhất định.

Có 3 cách tuần hoàn:

· Tuần hoàn tự động: L/C sau tự động tuần hoàn như cũ không cần có thông báo của ngân hàng phát hành cho nhà XK.

· Tuần hoàn bán tự động: Sau một số ngày kề từ khi LC hết hạn mà ngân hàng phát hành không có ý kiến gì thì L/C kế tiếp tự động có giá trị cũ.

· Tuần hoàn hạn chế: khi ngân hàng phát hành thông báo cho người XK thì L/C kế tiếp mới có hiệu lực.

Thư tín dụng tuần hoàn được chỉ rõ ngày hết hạn hiệu lực cuối cùng, số lần tuần hoàn và giá trị mỗi lần đó. Đồng thời, cũng phải quy định số dư của hạn nghạch L/C dùng chưa hết lần trước được hay không được cộng dồn vào hạn nghạch L/C sử dụng lần kế tiếp.

Trường hợp sử dụng L/C tuần hoàn: Đối với loại hàng hóa được mua bán thường xuyên, số lượng lớn, giao nhiều lần trong một thời gian nhất định hoặc các bên mua bán tin tưởng lẫn nhau, để tránh ứ đọng vốn.


Ưu thế của L/C tuần hoàn là tạo điều kiện cho nhà nhập khẩu mua được hàng hóa trong suốt thời gian dài khi thị trường đang có lợi thế cho mình. Điều này cũng tránh cho nhà NK chi phí lưu kho, bảo quản và quay vòng vốn khi mua một số lượng hàng lớn, đồng thời giúp nhà NK không bị tính phí mở nhiều lần L/C. Nhà xuất khẩu cũng có thể nhận được tiền ngay trong cùng lúc với L/C.
1.2.3.6 L/C chuyển nhượng (irrevocable transferable L/C)

Là loại L/C không thể huỷ ngang mà Ngân hàng trả tiền được phép hoàn trả toàn bộ hay một phần số tiền của thư tín dụng cho một người hay nhiều người theo lệnh của người hưởng lợi đầu tiên. Khái niệm chuyển nhượng ở đây bao gồm chuyển nhượng quyền thực hiện L/C và quyền được đòi trả tiền.

Một thư tín dụng muốn chuyển nhượng được phải có lệnh đặc biệt của ngân hàng mở, trên thư tín dụng phải ghi “có thể chuyển nhượng được”. Và việc chuyển nhượng chỉ được thực hiện một lần cho thư tín dụng đó. Chi phí chuyển nhượng thường được người thụ hưởng ban đầu trả.

Việc chuyển nhượng L/C không phải là hợp đồng mua bán được chuyển nhượng, người thụ hưởng ban đầu vẫn là người chịu trách nhiệm chính đối với nhà nhập khẩu về hàng hóa. Trong trường hợp người thụ hưởng thứ hai không giao hàng đúng ngày hay không có bộ chứng từ hoàn hảo, thì người hưởng lợi thứ nhất phải chịu trách nhiệm theo hợp đồng đã ký. 
1.2.3.7 L/C giáp lưng (back to back L/C)

Là loại thư tín dụng được mở trên số tiền của một thư tín dụng khác đã được mở trước. L/C đem đi thế chấp gọi là L/C chủ hày L/C gốc, còn L/C sau gọi là L/C giáp lưng hay L/C phụ, tuy nhiên cả hai L/C này đều không ghi tiêu đề như vậy. Giữa L/C gốc và L/C giáp lưng không có mối quan hệ pháp lý nào. Người mở L/C chủ không liên quan đến L/C phụ, còn người thụ hưởng L/C đối không liên quan đến L/C chủ.

Loai thư tín dụng này thường được sử dụng nhiều lần trong phương thức giao dịch mua bán qua trung gian, chiết khấu. Khi L/C gốc không thể chuyển nhượng (do người NK không đồng ý), trong khi nhà trung gian lại không tự cung cấp hàng hóa, do đó mà người trung gian sẽ đem L/C này làm đảm bảo để mở L/C đối cho người cung cấp hàng hóa. Hoặc là khi người trung gian muốn giấu thông tin về điều kiện giao hàng, người mua cuối, nơi hàng đến cũng như thông tin về giá cả.


Điều khác nhau giữa L/C chuyển nhượng và giáp lưng là NH phát hành L/C giáp lưng hòan tòan chịu trách nhiệm thanh tóan bộ chứng từ hợp lệ theo L/C mà mình mở không rang buộc bởi L/C gốc.

Việc vận hành nói chung khá phức tạp, đặc biệt là những điều kiện về thời hạn, về bộ chứng từ…

1.2.3.8 L/C đối ứng (reciprocal L/C)

Là loại L/C không thể huỷ ngang chỉ bắt đầu có giá trị hiệu lực khi L/C đối ứng với nó đã được mở ra, thường được sử dụng trong phương thức mua bán hàng đổi hàng, ngoài ra không loại trừ khả năng dùng trong phương thức gia công khi nhà cung cấp nguyên liệu và nhà gia công ở hai nước khác nhau. Tuy nhiên việc sử dụng trong gia công có nhiều phức tạp. 

Đặc điểm nổi bật của L/C này là điều khoản thanh toán. Trong hai L/C sẽ có một L/C mở trước ghi “L/C này chỉ có hiệu lực khi người hưởng lợi đã mở lại một L/C đối ứng cho người mở L/C này hưởng”, trong L/C đối ứng phải ghi “L/C này đối ứng với L/C số…mở ngày… tại ngân hàng…”(the acceptance and or payment under this L/C is valid only after our receipt of full proceeds under L/C No...dated issued by...). Có thể trong hai L/C này đều ghi chỉ được thanh tóan khi một L/C khác đối ứng với nó được mở ra. L/C đối ứng  xét về bản chất chỉ là một nửa L/C  do sự cam kết có điều kiện của ngân hàng.

L/C đối ứng đảm bảo quyền lợi cho người gia công vì sản phẩm làm ra có đặc điểm riêng do người đặt hàng quy định nên chỉ có người đặt hàng tiêu thụ. Trong giao dịch thì người bán đồng thời là người mua và ngược lại. Người mở L/C này là người hưởng lợi L/C kia và ngược lại.


L/C này đã không được sử dụng ở các nước khác, song ở Việt Nam lọai L/C này vẫn còn được sử dụng, đặc biệt trong quan hệ gia công tái xuất, vì nó giúp các nhà kinh doanh VN có thể gia công hàng xuất khẩu mà không cần vốn.
1.2.3.9 Thư tín dụng thanh toán dần (Deferred L/C)

Là loại thư mà ngân hàng phát hành sẽ thanh toán dần dần giá trị L/C cho người hưởng lợi theo tiến trình hoàn thành nghĩa vụ chuyển giao hàng hóa của họ đối với bên mua. Theo L/C này, người bán giao hàng và xuất trình chứng từ như L/C quy định. Khi bộ chứng từ được NH xác định là hợp lệ, NH sẽ chấp nhận thanh tóan và thực hiện việc trả tiền vào ngày đáo hạn như đã quy định, có thể trả 1 lần hoặc nhiều lần theo thỏa thuận.

Thư tín dụng chấp nhận (acceptance L/C) và thư tín dụng thanh toán dần đều là L/C trả chậm, tuy nhiên L/C thanh toán dần thì ngân hàng cam kết thanh toán không bằng hình thức chấp nhận hối phiếu ( không có hối phiếu), còn thư tín dụng chấp nhận thì có hối phiếu

Loại L/C này thích hợp với các hợp đồng cần giao hàng thành nhiều lần..
1.2.3.10 Thư tín dụng điều khoản đỏ (Red clause L/C)

Là L/C mà ngân hàng phát hành cho phép ngân hàng thông báo ứng trước cho người thụ hưởng để mua hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất hàng hóa theo L/C đã mở. Ngân hàng thông báo chỉ thực hiện theo điều khoản L/C mà không cam kết hoặc chịu trách nhiệm nào về số tiền đó. Gọi là L/C điều khoản đỏ vì trước đây sử dụng mực đỏ để tăng sự chú ý.


Hiện nay điều khoản đỏ được sử dụng trong thanh toán XNK khá rộng rãi, nhất là đối với hàng hóa nông, lâm, thổ sản có thời vụ như cà phê, lúa, gạo, ngô,… 


Ưu điểm đối với bên bán là bên bán sẽ nhận được một số tiền trước khi giao hàng tùy vào thỏa thuận của hai bên để sử dụng vào việc chuẩn bị hàng hóa XK, giảm được khó khăn về tài chính và có thị trường xuất khẩu ổn định. Còn đối với bên mua, họ phải mở L/C tương đối sớm trước khi giao hàng, phải chịu chi phí và rủi ro về việc ứng trước, nhưng họ được bù đắp giá hàng thấp hơn và ổn định được nguồn hàng ngay khi giá cả có sự thay đổi. Đối với ngân hàng mở L/C điều khoản đỏ thường tự mình cấp tiền ứng trước nhận được lệnh đòi tiền ứng trước từ người bán hoặc ngân hàng phát hành ủy quyền ngân hàng bên bán cấp tiền ứng trước theo điều khoản đỏ đã định. Sau đó số tiền ứng trước và tiền lãi suất sẽ được hoàn trả bởi ngân hàng phát hành hoặc được chiết khấu vào hóa đơn tiền hàng của bên bán.
1.2.4 Lợi ích và rủi ro cho các bên tham gia thực hiện phương thức tín dụng chứng từ
1.2.4.1 Đối với người nhập khẩu


Nếu hợp đồng thương mại đòi hỏi việc áp dụng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ thì việc mở thư tín dụng của người mua là điều kiện không thể thiếu để người bán thực hiện hợp đồng. Để mở một L/C thì người mua phải làm đơn, gửi tới ngân hàng phục vụ mình đồng thời phải kí quĩ một số tiền (tỉ lệ này tùy theo quan hệ của người yêu cầu mở thư tín dụng với ngân hàng mở, có khi phải ký quĩ tới 100%). Phải trả một khoản phí ( tùy thuộc số tiền và thời hạn của L/C). Vì thế mà người mua có quyền đề nghị ngân hàng sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ L/C ( theo đúng những qui định trong UCP 500 hoặc UCP 600). Người mua có quyền từ chối hoàn trả toàn bộ hay một phần số tiền của L/C cho ngân hàng nếu xét thấy bộ chứng từ thanh toán không phù hợp với những điều kiện mà họ đã nêu ra trong thư tín dụng. Phương thức thanh toán L/C giúp người mua có thể mở rộng nguồn cung cấp hàng hoá cho mình mà không phải tốn thời gian, công sức trong việc tìm đối tác uy tín và tin cậy. Bởi lẽ, hầu hết các giấy tờ chứng từ đều được Ngân hàng đối tác kiểm tra và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sai sót này. Người mua được đảm bảo về mặt tài chính rằng bên bán giao hàng thì mới phải trả tiền hàng. Ngoài ra, các khoản ký quỹ mở L/C cũng được hưởng lãi theo quy định.

Nhà nhập khẩu còn gặp một số rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ khi bên xuất khẩu không cung cấp hàng hóa; rủi ro do thanh toán dựa trên chứng từ giả, chứng từ không trung thực, mâu thuẫn giữa hàng hoá và chứng từ; Các rủi ro khác như: lựa chọn hãng tàu không tin cậy, hư hỏng hàng hoá do xếp hàng không đúng quy định…

1.2.4.2 Đối với người xuất khẩu, người bán

Khi nhận được thư tín dụng do ngân hàng thông báo chuyển đến phải tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng xem có phù hợp nội dung của hợp đồng thương mại không. Nếu phát hiện ra những nội dung không phù hợp, không rõ rang và gây bất lợi cho mình có thể đề nghị ngân hàng phát hành sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Người bán chuyển giao hàng hóa cho người mua sau khi đã có được thư tín dụng đáp ứng yêu cầu. Người bán hoàn toàn được đảm bảo thanh toán với bộ chứng từ hợp lệ. Việc thanh toán không phụ thuộc vào nhà nhập khẩu. Người bán sau khi giao hàng tiến hành lập bộ chứng từ phù hợp với các điều khoản của L/C sẽ được thanh toán bất kể trường hợp người mua không có khả năng thanh toán. Do vậy, nhà xuất khẩu sẽ thu hồi vốn nhanh chóng, không bị ứ đọng vốn trong thời gian thanh toán.


Rủi ro đối với nhà xuất khẩu: Khi nhà xuất khẩu xuất trình bộ chứng từ không phù hợp với L/C thì mọi khoản thanh toán (chấp nhận) đều có thể bị từ chối và nhà xuất khẩu sẽ phải tự giải quyết bằng cách dỡ hàng, lưu kho, bán đấu giá… cho đến khi vấn đề được giải quyết hoặc phải chở hàng quay về nước. Nhà xuất khẩu phải trả các khoản chi phí như lưu tàu quá hạn, phí lưu kho, mua bảo hiểm hàng hoá… trong khi không biết nhà nhập khẩu có đồng ý nhận hàng hay từ chối nhận hàng vì lý do bộ chứng từ có sai sót. Nếu NH phát hành hoặc NH xác nhận mất khả năng thanh toán thì mặc dù bộ chứng từ xuất trình có hoàn hảo cũng không được thanh toán. Cũng tương tự như vậy, nếu NH chấp nhận hối phiếu kỳ hạn bị phá sản trước khi hối phiếu đến hạn thì hối phiếu cũng không được trả tiền. Trừ khi L/C được xác nhận bởi một NH hạng nhất trong nước, còn lại nhà xuất khẩu sẽ phải chịu rủi ro về hệ số tín nhiệm của NH phát hành cũng như rủi ro chính trị hay rủi ro do cơ chế chính sách của nhà nước thay đổi.
1.2.4.3  Với ngân hàng mở thư tín dụng


Thực hiện nghĩa vụ thanh toán này, Ngân hàng thu được các khoản phí thủ tục, ngoài ra, Ngân hàng còn thu hút được một khoản tiền khá lớn (Khi có kí quỹ). Khi thực hiện nghiệp vụ này, ngân hàng còn thực hiện được một số nghiệp vụ khác như cho vay xuất khẩu, bảo lãnh, xác nhận, mua bán ngoại tệ... Hơn nữa, thông qua nghiệp vụ này uy tín và vai trò của ngân hàng trên thị trường tài chính quốc tế được củng cố và mở rộng. Ngoài ra theo qui định trong UCP 500, NH chỉ chịu trách nhiệm kiểm tra “bề ngoài” của các chứng từ chứ không chịu trách nhiệm kiểm tra tính xác thực, tính pháp lý của chứng từ. Mọi sự tranh chấp “bên trong” của chứng từ sẽ do hai bên mua – tự giải quyết. NH được miễn trách nhiệm trong trường hợp rơi vào rủi ro bất khả kháng như chiến tranh, đình công, nổi loạn, động đất, lụt lội…


Tuy nhiên tham gia vào phương thức thanh toán này ngân hàng cũng gặp phải một số rủi ro khi thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng theo quy định của L/C trong trường hợp nhà nhập khẩu chủ tâm không thanh toán hay không có khả năng thanh toán. Vì thế, trước khi chấp nhận phát hành L/C, NH cần thẩm định một cách chặt chẽ giống như việc cấp một khoản tín dụng cho khách hàng.
1.2.4.4  Đối với các ngân hàng khác


Lợi ích của các ngân hàng khi thực hiện nghĩa vụ thanh toán, đều thu được các khoản phí thủ tục. Ngoài ra thông qua nghiệp vụ này uy tín và vai trò của ngân hàng trên thị trường tài chính quốc tế được củng cố và mở rộng.


Đối với ngân hàng thông báo không chịu trách về những hậu quả phát sinh do sự chậm trễ hoặc mất mát chứng từ trên đường đi đến ngân hàng phát hành L/C. Rủi ro đối với NH thông báo xảy ra khi gặp phải một L/C giả (hoặc sửa đổi giả) mà không có ghi chú gì. Theo thông lệ quốc tế thì NH thông báo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với các bên liên quan.


Đối với ngân hàng trả tiền rủi ro xảy ra khi các NH này thường ứng trước tiền cho nhà xuất khẩu với điều kiện truy đòi (with recourse) để trợ giúp cho nhà xuất khẩu. Do đó, NH này thường phải tự chịu rủi ro tín dụng đối với NH phát hành hoặc nhà xuất khẩu.


Đối với ngân hàng xác nhận được hưởng phsi xác nhận khá cao và nó thường yêu cầu ngân hàng mở L/C phải đặt tiền kí quĩ có khi tới 100% trị giá của L/C. Rủi ro đối với NH xác nhận xảy ra khi họ không nắm vững được năng lực tài chính của NH mở mà xác nhận theo yêu cầu của họ để rồi khi xảy ra hậu quả thì lại phải chịu trách nhiệm thanh toán thay cho NH mở L/C do NH mở L/C thiếu thiện chí hay mất khả năng thanh toán, thậm chí bị phá sản.
1.3 Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ

1.3.1 Tiêu thức đánh giá sự phát triển của hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ

1.3.1.1 Tiêu thức định lượng 


Để đánh giá hoạt động thanh toán quốc tế người ta dùng các chỉ số để phân tích như: doanh số thanh toán, phí thu từ hoạt động thanh toán quốc tế, số lượng hồ sơ, số lượng khách hàng…

Khi thực hiện các yêu cầu của khách hàng có liên quan đến thanh toán tín dụng chứng từ, NH sẽ thu được một mức phí nhất định theo biểu phí dịch vụ của từng NH đối vối từng nghiệp vụ cụ thể như phí mở L/C; Phí thanh toán L/C… Hiệu quả hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ còn được đánh giá thông qua chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ. Để xác định được lợi nhuận, các NH cần phải tính đên chi phí phát sinh từ hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ .


Để đánh giá sự phát triển của phương thức tín dụng chứng từ người ta còn sử dụng tiêu chuẩn định lượng tương đối và tiêu chuẩn định lượng tuyệt đối 
Chỉ tiêu định lượng tuyệt đối gồm:

· Doanh thu (DT) từ hoạt động thanh toán TDCT
· Lợi nhuận (LN) từ hoạt động thanh toán TDCT 

LN thanh toán TDCT = DT thanh toán TDCT – CF thanh toán TDCT

· Số vụ khiếu nại do lỗi ngân hàng gây ra

· Số lượng hồ sơ thanh toán

· Số lượng khách hàng 

Chỉ tiêu định lượng tương đối:

· Tỷ lệ LN thanh toán TDCT = LN thanh toán TDCT/ DT thanh toán TDCT: chỉ số này chỉ ra một đồng DT thanh toán TDCT thu được bao nhiêu lợi nhuận thanh toán TDCT
· Tỷ lệ CF thanh toán TDCT = CF thanh toán TDCT/ DT thanh toán TDCT: chỉ số này cho biết một đồng doanh thu thanh toán TDCT phải bỏ ra bao nhiêu đồng cho hoạt động này.
· Tỷ lệ LN thanh toán TDCT trên tổng DT NH = LN thanh toán TDCT/ Tổng DT: chỉ số này cho biết hiệu quả hoạt động thanh toán TDCT trên một đồng doanh thu NH. Chỉ số này lớn chứng tỏ hoạt động bằng phương thức tín dụng chứng từ chiếm ưu thế trong hoạt động kinh doanh của NH.
· Tỷ lệ DT thanh toán  TDCT so với tổng doanh thu = DT thanh toán TDCT/ Tổng DT: chỉ số này xác định cơ cấu nguồn thu của dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ trong tổng nguồn thu của NH.


Ngoài các tỷ số nói trên, để đánh giá sự phát triển của thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ ta có một số tỷ số nữa như:tỷ lệ giữa doanh thu của hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ so với doanh thu  dịch vụ của NH, tỷ số lợi nhuận (doanh thu) thanh toán TDCT trên vốn tự có, tỷ số lợi nhuận TTQT trên phần tăng thêm (đầu tư) công nghệ mới, tỷ số doanh thu TTQT trên tổng số cán bộ TTQT, tỷ số giữa lợi nhuận TTQT và tổng số cán bộ TTQT.
1.3.1.2 Tiêu thức định tính


Để đánh giá hoạt động của một ngân hàng về hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ ta còn cần phải nghiên cứu về  mức độ an toàn của một L/C, hay chất lượng của bộ hồ sơ L/C.


Khi ngân hàng cho vay thu mua hàng xuất khẩu, hoặc cho vay trên cơ sở đảm bảo bằng bộ chứng từ xuất khẩu theo L/C, NH sẽ thu lãi trên khoản vốn đã đầu tư tín dụng này, nếu nghiệp vụ thanh toán TDCT được thực hiện an toàn thì vốn đầu tư tín dụng sẽ thu hồi được cả gốc lẫn lãi, sẽ làm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh cho ngân hàng. Đồng thời việc thu hồi nợ được đúng hạn, sẽ không làm phát sinh nợ quá hạn, nâng cao chất lượng của công tác tín dụng. Do vậy mà sự phát triển của hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ được đánh giá thông qua việc góp phần tạo hiệu quả và chất lượng hoạt động tín dụng. Hay nói cách khác đối với chỉ tiêu này cần đề cập đến mối quan hệ lượng hóa giữa doanh số TTQT với dư nợ tín dụng bình quân qua các thời kì.

Bên cạnh các khoản thu phí dịch vụ của thanh toán TDCT, NH còn có thể thu được lãi trong các nghiệp vụ tài trợ ngoại thương như tài trợ thương mại trên cơ sở phương thức tín dụng chứng từ, tài trợ ngoại thương trên cơ sở bảo lãnh NH…


Sự phát triển của hoạt động thanh toán TDCT được đánh giá thông qua sự phát triển của mạng lưới ngân hàng đại lý, phát triển quan hệ đối ngoại, nâng cao uy tín của NH. Để quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh đối ngoại  của mình trên các lĩnh vực thanh toán, bảo lãnh được nhanh chóng, an toàn và thuận lợi các ngân hàng trong nước cần có ngân hàng đại lý nước ngoài. Thông qua hoạt động này sẽ mối quan hệ giữa các ngân hàng trong và ngoài nước. Với thời gian hoạt động nghiệp vụ càng lâu, mối quan hệ ngày càng mở rộng và uy tín của ngân hàng trên trường quốc tế càng được nâng lên và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NH.

Ngoài ra khi phân tích các nhân tố  ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán quốc tế cần đề cập đến các nhân tố về môi trường kinh tế, môi trường chính trị; môi trường pháp lý liên quan đến các đạo luật và tập quán quốc tế, và những hạn chế và kẽ hở cảu chúng cũng như các mâu thuẫn giữa luật quốc gia và luật pháp, tập quán quốc tế; hay các nhân tố chủ quan của ngân hàng như qui mô hoạt động, chiến lược kinh doanh, nhân tố con người, nền tảng công nghệ thông tin, chính sách khách hàng, giá trị truyền thống, các nghiệp vụ hỗ trợ khác.
2 Chương II: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Quang Trung
2.1 Khái quát chung về Ngân hàng Đầu  Tư và Phát triển chi nhánh Quang Trung

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 


Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (NHĐT& PTVN) được thành lập theo nghị định số 177/TTg ngày 26 tháng 4 năm 1957 của thủ tướng Chính phủ.50 năm qua NHĐT & PTVN đã có  những tên gọi : Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam từ ngày 26/4/1957; ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam từ ngày 24/6/1981; Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam từ ngày 14/11/1990.


Quá trình 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển luôn gắn liền với từng giai đoạn lịch sử của đất nước: 

Thời kì khôi phục kinh tế và thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ nhất (1957-1975): NHĐT& PT đã cung ứng 1483 tỷ đồng (theo giá năm 1960) tương đương 14830 tỷ đồng (theo giá năm 1995) cho kiến thiết cơ bản, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh,khôi phục kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, tạo đà bước vào kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.


Thời kì khôi phục và phát triển sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội (1976- 1989): NHĐT& PTVN đã góp phần thực hiện phát triển kinh tế , xã hội của Đại hội Đảng lần thứ IV, V, VI và phương hướng đầu tư để khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh.

Trong thời kì này, NH đã cung cấp 237,6 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng cơ bản (theo giá năm 1982) tương đương 26275 tỷ đồng ( theo giá năm 1995). NH đã góp phần đưa vào sử dụng 358 công trình lớn trên hạn ngạch. Trong đó có những công trình quan trọng như: Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, đài truyền hình Việt Nam, 3 tổ máy của nhà máy Phả Lại, 2 nhà máy xi măng Bỉm Sơn và Hoàng Thạch, nhà máy sửa chữa tàu biển Phà Rừng, nhà máy cơ khí đóng tàu  Hạ Long, ..

Thời kì thực hiện đổi mới của Đảng và Nhà nước (1990- nay)


Ngày 14/11/1990, Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam được đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo Quyết định số 401-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Nhờ việc triển khai đồng bộ các giải pháp nên kết quả hoạt động giai đoạn 10 năm đổi mới của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam rất khả quan. 


Sau những năm thực hiện đư​ờng lối đổi mới kinh tế, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng.Quy mô tăng trư​ởng và năng lực tài chính được nâng cao: Đến 30/6/2007, Ngân hàng Đầu tư​ và Phát triển Việt Nam đã đạt một quy mô hoạt động vào loại khá, với tổng tài sản đạt hơn 202.000 tỷ đồng, quy mô hoạt động của NHĐT&PTVN tăng gấp 10 lần so với năm 1995
· Cơ cấu lại hoạt động theo hướng hợp lý hơn: BIDV đã tích cực chuyển dịch cơ cấu khách hàng để giảm tỷ trong dư nợ tín dụng trong khách hàng doanh nghiệp Nhà nước và hướng tới đối tượng khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp ngoài quốc doanh

· Lành mạnh hóa tài chính và năng lực tài chính tăng lên rõ rệt. Với sự tư vấn của Earns & Young, BIDV đã triển khai thực hiện xếp hạng tín dụng nội bộ theo điều 7 Quyết định 493 phù hợp với chuẩn mực quốc tế và được NHNN công nhận. 

· Đầu tư phát triển công nghệ thông tin. BIDV đã gia tăng hơn 40 sản phẩm, dịch vụ có hàm l​ượng công nghệ cao, thoả mãn đ​ược các nhu cầu của khách hàng. Hoàn thành tái cấu trúc mô hình tổ chức- quản lý, hoạt động, điều hành theo tiêu thức Ngân hàng hiện đại

· Không ngừng đầu tư cho chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

· Tiếp tục mở rộng và nâng tầm quan hệ đối ngoại lên tầm cao mới. Liên tục trong 5 năm từ 2001- 2005, BIDV đều đ​ược các ngân hàng lớn trên thế giới trao tặng chứng nhận Chất lư​ợng thanh toán qua SWIFT tốt nhất của​ Citibank, HSBC, Bank of NewYork, Amex…

· Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phát triển theo mô hình Tập đoàn

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng trên địa bàn ngày một tăng, vừa qua Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức công bố khai trương chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quang Trung tại 53 Quang Trung Hà Nội – chi nhánh cấp I thứ 76 thuộc của BIDV. NHĐT & PT Quang Trung được thành lập trên cơ sở tách phòng giao dịch Quang Trung – sở giao dịch đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2005. Sự ra đời của chi nhánh là một bước cụ thể hoá kế hoạch kinh doanh 2005-2007 ,chiến lược phát triển đến 2010 của BIDV nhằm thực hiện chuyển dịch cơ cấu khách hàng, cơ cấu sản phẩm dịch vụ ngân hàng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập quốc tế. BIDV chi nhánh Quang Trung hoạt động theo mô hình ngân hàng bán lẻ, cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa năng trên nền công nghiệp hiện đại để thoả mãn nhu cầu về các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích cao cho khách hàng. Trong tương lai NHĐT & PT Quang Trung sẽ tiến tới trở thành một trong những chi nhánh đầu tiên đưa các sản phẩm dịch vụ mới của BIDV đến với khách hàng.
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của BIDV chi nhánh Quang Trung


Tại chi nhánh Quang Trung có 1 giám đốc , 2 phó giám đốc, và các phòng ban như phòng tín dụng, phòng nguồn vốn, phòng thanh toán quốc tế, phòng thẩm định và quản lý tín dụng...
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Sơ đồ 2: cơ cấu tổ chức của BIDV chi nhánh Quang Trung

Chú thích:

p. GD: phòng giao dịch

p. TTKQ: phòng tiền tệ và kho quĩ
p. KHDN: phòng khách hàng doanh nghiệp (phòng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp)

p. KHCN: phòng khách hàng cá nhân (phòng dịch vụ khách hàng cá nhân)

p. TTQT: phòng thanh toán quốc tế

p. TĐ& QLTD: phòng thẩm định và quản lý tín dụng

p. TD: phòng tín dụng

tổ QLGN: tổ quản lý giải ngân

p. TCKT: phòng tài chính kế toán

p. KHNV: phòng kế hoạch nguồn vốn

p. Đtoán: phòng điện toán

p. KTNB: phòng kiểm toán nội bộ
2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của NHĐT&PT chi nhánh Quang Trung năm 2007


Tại NHĐT & PT nói chung và chi nhánh Quang Trung nói riêng, năm 2007 là năm có nhiều đột phá trong môi trường hoạt động. Thực hiện theo phát triển chi nhánh theo mô hình ngân hàng hỗn hợp trong định hướng chung phát triển của tập đoàn NHĐT & PT thanh tập đoàn tài chính ngân hàng Việt Nam, cả hệ thống cũng như chi nhánh Quang Trung đều tích cực tìm kiếm khách hàng mới và tiếp cận sát hơn với thị trường, nâng cao tính năng động, sáng tạo và chủ động trong kinh doanh. Hoạt động kinh doanh của chi nhánh Quang Trung nói riêng và toàn tập đoàn nói chung đều đạt và vượt chỉ tiêu kinh doanh 2007 về cả lợi nhuận và qui mô hoạt động.
2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn


Hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn là hai nghiệp vụ quan trọng trong hoạt động của ngân hàng thương mại. Hoạt động vốn là hoạt động quan trọng đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển cho NHĐT& PTVN.

Bảng 1 - Hoạt động huy động vốn của NHĐT & PT chi nhánh Quang Trung

Đơn vị : tỷ VNĐ

	                                                   Năm

Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007

	Tổng vốn huy động
	3900
	5100

	Huy động vốn bằng đồng VNĐ
	1979
	3900

	Nguồn vốn trung, dài hạn
	1130
	2692

	Tiền gửi thanh toán và không kỳ hạn
	761
	1200


( Nguồn số liệu phòng nguồn vốn)


Tính đến 31/12/2007 nguồn vốn huy động được là 5100 tỷ đồng, tăng 1200 tỷ đồng so với năm 2006 (tăng 30%); trong đó nguồn vốn huy động bằng đồng VNĐ đạt 3900 tỷ chiếm 76,4% tổng lượng vốn huy động được. Nguồn vốn trung và dài hạn là 2692 tỷ đồng, tăng so với 31/12/2006 là 1562 tỷ đồng. Tiền gửi thanh toán và không kỳ hạn đạt 1200 tỷ đồng tăng 439 tỷ đồng so với năm 2006 hiện nay chiếm 20% tổng nguồn vốn huy động tại chi nhánh.
Bảng 2: Cơ cấu nguồn vốn

Đơn vị: %

	                                                            Năm                                                                          
Chỉ tiêu 
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	Tổng vốn huy động/tổng tài sản
	89
	93.71
	90.5

	Huy động bằng đồng VNĐ/tổng huy động
	51
	68
	76.4

	Huy động bằng ngoại tệ/tổng huy động
	49
	32
	23.6

	Huy động ngắn hạn/tổng huy động
	26
	28
	47.3

	Huy động trung, dài hạn/ tổng huy động
	74
	72
	52.7


( Số liệu phòng nguồn vốn)


Đạt đựơc kết quả như trên là do Chi nhánh đã thực hiện tốt công tác nghiên cứu tình hình hoạt động của các ngân hàng trên cùng địa bàn, theo dõi diễn biến lãi suất huy động trên thị trường và tình hình huy động vốn tại chi nhánh, từ đó có những biện pháp điều chỉnh lãi suất huy động vốn thích hợp.


Công tác điều hành nguồn vốn: đảm bảo cân đối, sử dụng vốn hàng ngày một cách phù hợp, sử dụng hạn mức thấu chi hợp lý, đảm bảo khả năng thanh toán, khả năng chi trả theo đúng qui định với mức chi phí hợp lý, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

2.1.3.2 Hoạt động tín dụng

Bảng 3: Tình hình tín dụng

Đơn vị : Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2005

	
	thực hiện
	tỷ trọng

(%)
	Thực hiện
	tỷ trọng

(%)

	1. Tổng dư nợ tín dụng
	320000
	100
	800000
	100

	1.1 Phân loại theo thời gian
	
	100
	
	

	- Ngắn hạn
	65000
	20.3
	416000
	52.0

	- Trung hạn
	85150
	26.6
	86400
	10.8

	- Dài hạn
	169850
	53.1
	297600
	37.2

	1.2 Phân loại theo loại tiền
	
	100
	
	

	- VNĐ
	89600
	28.0
	360000
	45.0

	- USD
	225600
	70.5
	412000
	51.5

	- EUR
	4800
	1.5
	28000
	3.5

	1.3 Phân loại theo tình trạng
	
	100
	
	

	- Nợ trong hạn
	319900
	99.97
	800000
	100

	- Nợ quá hạn
	100
	0.03
	
	0

	1.4Phân loại theo đối tượng khách hàng
	
	100
	
	

	1.4.1 Cá nhân
	80000
	25
	104000
	13

	1.4.2 Doanh nghiệp
	240000
	75
	696000
	87

	1.5 Tổng số lượng khách hàng
	418
	100
	2057
	100

	- Cá nhân
	317
	75.8
	1583
	77

	- Doanh nghiệp
	101
	24.2
	474
	23

	2. Doanh số cho vay
	421520
	
	609097.2
	

	2.1 Theo thời gian
	421520
	100
	609097.2
	

	- Ngắn hạn
	271880.4
	64.5
	458650.2
	75.3

	- Trung hạn
	47631.8
	11.3
	71873.5
	11.8

	- Dài hạn
	102007.8
	24.2
	78573.5
	12.9

	2.2 Theo loại tiền
	421520
	100
	609097.2
	

	- VNĐ
	287476.6
	68.2
	391649.5
	64.3

	- USD
	124348.4
	29.5
	211356.7
	34.7

	- EUR
	9695
	2.3
	6091
	1

	2.3Phân loại theo đối tượng khách hàng
	421520
	100
	609097.2
	

	2.3.1 Cá nhân
	44259.6
	10.5
	83838.9
	13.8

	2.3.2 Doanh nghiệp
	377260.4
	89.5
	525258.3
	86.2

	3. Doanh số thu nợ
	108520
	
	129097.4
	

	3.1 Theo thời gian
	108520
	100
	129097.4
	

	- Ngắn hạn
	25502.2
	23.5
	33178
	25.7

	- Trung hạn
	65546.1
	60.4
	74589.2
	57.7

	- Dài hạn
	17471.7
	16.1
	21430.2
	16.6

	3.2 Theo loại tiền
	108520
	100
	129097.4
	

	- VNĐ
	49810.7
	45.9
	74101.9
	57.4

	- USD
	54368.5
	50.1
	53059
	41.1

	- EUR
	4340.8
	4
	1936.5
	1.5


(Nguồn số liệu phòng tín dụng)


Tuy là một chi nhánh mới thành lập nhưng BIDV Quang Trung đã hoạt động thực sự có hiệu quả. So với năm 2005, năm 2006 tổng dư nợ tín dụng đã tăng 480000 triệu đồng,tức là tăng 250% so với năm thành lập. Nợ quá hạn được hoàn trả, năm 2006 ngân hàng không có nợ quá hạn. Năm 2007, hoạt động của chi nhánh đã đi vào ổn định, nề nếp, mục tiêu của chi nhánh là tập trung đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ cho vay, góp phần cơ cấu lại danh mục Tài sản có sinh lời, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn huy động, đạt một bước trong lộ trình phấn đấu đưa mức chênh lệch lãi suất đầu vào- ra tại chi nhánh lên mức bình quân của toàn hệ thống.Với vai trò đi đầu của hệ thống BIDV trong việc xây dựng một hình ảnh ngân hàng hiện đại, bán lẻ, chi nhánh đã và đang xây dựng, hoàn thiện và phát triển các sản phẩm tín dụng cho vay tiêu dùng đối với cá nhân, hộ gia đình, tiếp cận và phục vụ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh vừa và nhỏ. Các khoản vay tại chi nhánh phải có tài sản đảm bảo 100%. 


Tổng dư nợ đến 31/12/2007 đạt 1223 tỷ đồng, đạt 98 % giới hạn tín dụng được giao  và tăng trưởng 145 % và tăng tuyêt đối 512 tỷ đồng so với năm 2006.


Hoạt động tín dụng của chi nhánh luôn đảm bảo theo một quy trình lành mạnh, nâng cao tính độc lập, khách quan trong việc thẩm định, phân tích tín dụng, trích lập đúng và đủ dự phòng rủi ro theo điều 7 – 493.

2.1.3.3 Hoạt động thanh toán quốc tế

Bảng 4: tình hình hoạt động thanh toán quốc tế

Đơn vị: 1.000 USD

	Giao dịch
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	1. L/C nhập khẩu
	804.59
	3817.01
	5741.59

	1.1 Trả ngay
	799.10
	3749.68
	5486.3

	1.2 Trả chậm dưới 1 năm
	5.49
	67.33
	255.29

	1.3 Trả chậm trên 1 năm
	0
	0
	0

	2. L/C xuất khẩu
	898.91
	5540.88
	4804.75

	2.1 Thông báo
	499.32
	1559.86
	1679.48

	2.2 Thanh toán
	399.59
	3951.02
	3125.28

	2.2.1 Đòi tiền
	399.59
	3714
	3125.28

	2.2.2 Chiết khấu
	0
	237.02
	0

	3. Nhờ thu  nhập khẩu
	134.82
	457.87
	1342.19

	3.1 Thông báo
	67.41
	247.80
	710.75

	3.2 Thanh toán
	67.41
	210.07
	631.44

	4. Nhờ thu xuất khẩu
	60.05
	4.26
	28.77

	4.1 Kèm chứng từ không theo L/C
	60.05
	4.26
	28.77

	4.2 Nhờ thu trơn (séc, hối phiếu)
	0
	0
	0

	5. Chuyển tiền đi
	7985.60
	23527.37
	36114.86

	6. Chuyển tiền đến
	5432.70
	44867.80
	107699.02

	6.1 Mậu dịch
	0
	0
	9931.28

	6.2 Phi mậu dịch ( kiều hối)
	5432.70
	44867.80
	97767.74


(Số liệu phòng thanh toán quốc tế)


Hoạt động thanh toán quốc tế phát triển nhanh chóng , năm 2005 phí dịch vụ là 385196970 VNĐ đến  năm 2006 phí dịch vụ thu được đã là 1969364722 VNĐ tăng 511% và đến năm 2007 thì đã là 3181009150 VNĐ so với năm 2006 là 161% và so với năm 2005 là 825%. Số món giao dịch tăng lên đáng kể, với L/C nhập khẩu số món phát sinh tăng thực hiện năm 2005 là 43 đến năm 2007 là 169 lượng tiền tăng từ 1666060 USD năm 2005 lên 2945380 USD vào năm 2007. Lượng tiền chuyển tiền đến tăng qua các năm từ 5432700USD năm 2005 lên 44867800 USD vào năm 2006 tăng825% và năm 2007 là 107699020 USD năm 2007 tăng 240% so với năm 2006. 


Nhìn chung hoạt động thanh toán quốc tế của NHĐT & PT chi nhánh Quang Trung đang ngày càng hoàn thiện và phát triển một cách toàn diện, góp phần vào công cuộc phát triển của ngân hàng để trở thành  một ngân hàng kinh doanh đa lĩnh vực, phát triển thương hiệu mạnh mẽ.
2.2 Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức chứng từ tại BIDV chi nhánh Quang Trung 

2.2.1 Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ
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Đồ thị 1: Cơ cấu doanh số thanh toán quốc tế

Chuyển tiền Nhờ thu TDCT

Chuyển tiền

13418.3 68395.17 143813.88

Nhờ thu

310.91 788.8 2020.78

TDCT

2527.53 22123.79 53209.17

2005 2006 2007



Hiện  nay hoạt động chuyển tiền đã dược thực hiện một cách nhanh chóng, thuận tiện, an toàn với chi phí thấp nên rất nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang lựa chọn phương thức này. Tỉ trọng của thanh toán theo phương thức chuyển tiền chiếm cao hơn hẳn tỷ trọng của TDCT cũng như nhờ thu . Nhưng hoạt động thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ cũng đang hoàn thiện, chú trọng  phát triển về cả số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu của khác hàng. Vì thế mà doanh số của hoạt động thanh toán TDCT cũng tăng lên đáng kể trong 3 năm 2005, 2006, 2007.
2.2.1.1 Tình hình thanh toán hàng nhập khẩu bằng L/C


Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ cho hàng hoá nhập khẩu tại BIDV chi nhánh Quang Trung  không những đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đem lại lợi nhuận cho Ngân hàng mà còn góp phần nâng cao uy tín của hệ thống NHĐT&PT Việt Nam. 


Hoạt động thanh toán  hàng hoá nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại chi nhánh Quang Trung được diễn ra theo một trình tự nhất định theo quy định của NHĐT&PTVN.


Qui trình nghiệp vụ thanh toán L/C nhập khẩu tại NHĐT& PT chi nhánh Quang Trung


1. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.


Khi khách hàng có nhu cầu thanh toán hàng hoá nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ yêu cầu ngân hàng mở L/C thì phải gửi đến ngân hàng một bộ hồ sơ gồm có :

· Thư yêu cầu mở L/C (2 bản) : Trong thư khách hàng phải điền đầy đủ, chính xác các thông tin phù hợp với thư yêu cầu của mình.(lập theo mẫu). Bản sao có xác nhận sao y bản chính của khách hàng.
· Hợp đồng nhập khẩu .

· Đối với hàng nhập khẩu có điều kiện theo quy định về quản lý hàng XNK trong từng thời kỳ của Nhà nước, cần có thêm giấy phép xuất nhập khẩu của bộ, ngành liên quan.

·  Giấy đăng ký mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu ( 1 bản sao công chứng) và chỉ xuất trình khi thanh toán lần đầu tại BIDV.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, thanh toán viên tiến hành kiểm tra hồ sơ mở L/C, kiểm tra nội dung thư yêu cầu mở L/C. Nếu nội dung không rõ ràng, các điều kiện, chỉ thị có sự mâu thuẩn, thanh toán viên sẽ hướng dẫn khách hàng hoàn chỉnh trước khi mở L/C. Thanh toán viên không tự động sửa chữa hoặc bổ sung các chi tiết thay khách hàng. Thư yêu cầu mở L/C phải có đầy đủ chữ ký của chủ tài khoản và kế toán trưởng.


Khi kiểm tra hồ sơ xong nếu thấy phù hợp thanh toán viên sẽ tiến hành xác định mức ký quỹ.

· Đối với khách hàng có quan hệ tín dụng, cán bộ tín dụng theo dõi khách hàng sẽ đề xuất mức ký quỹ, phụ trách phòng tín dụng ký và trình lãnh đạo duyệt.

· Đối với khách hàng không có quan hệ tín dụng, giám đốc sẽ giao cho phòng tín dụng hoặc phòng thanh toán quốc tế đề xuất mức ký quỹ,sau đó trình lãnh đạo duyệt .


Sau khi xác định mức ký quỹ, khách hàng phải chuyển đủ số tiền vào tài khoản ký quỹ trước khi mở L/C. Trưởng phòng kế toán sẽ xác định số tiền ký quỹ và ký tên.


Tiếp theo thanh toán viên sẽ tiến hành kiểm tra nguồn vốn thanh toán L/C.

· Nếu khách hàng đề nghị thanh toán  L/C hoàn toàn bằng vốn tự có với mức ký quỹ thấp hơn 100% trị giá L/C, cán bộ tín dụng hoặc thanh toán viên sẽ xem xét và đề xuất với lãnh đạo( trong truờng hợp khách hàng có quan hệ tín dụng). Sau đó phụ trách phòng tín dụng hoặc phòng Thanh toán quốc tế ký và trình duyệt lãnh đạo trên cơ sở các điều kiện cụ thể.

· Nếu khách hàng đề nghị vay vốn ngân hàng để thanh toán L/C số tiền còn lại sau khi ký quỹ bằng vốn tự có: 


+ Phòng tín dụng sẽ xét duyệt mức cho vay theo chế độ tín dụng hiện hành của Tổng giám đốc NHĐT&PTVN.


+ Nếu đồng ý vay ngân hàng và khách hàng sẽ ký sẵn đơn xin vay, giấy nhận nợ nhưng để trống ngày nhận nợ. Ngày ngân hàng thanh toán bộ chứng từ là ngày hạch toán nhận nợ vay và được ghi vào giấy nhận nợ.


+ Trong hồ sơ thanh toán bằng vốn tín dụng phải có đơn xin vay, khế ước nhận nợ. Lưu ý rằng, khách hàng mở L/C chính là người ký đơn xin vay, giấy nhận nợ để thanh toán L/C đó.


2. Phát hành L/C nhập khẩu .

Khi hồ sơ của khách hàng đã có đầy đủ các diều kiện, thanh toán viên sẽ tiến hành mở L/C theo trình tự.

· Đăng ký số tham chiếu L/C.

· Chọn ngân hàng thông báo/ ngân hàng thương lượng.
· Đưa dữ liệu vào máy vi tính để mở thư yêu cầu của khách hàng.

· L/C phải dẩn chiếu UCP 500 hoặc UCP 600 nếu mở băng Telex hoặc thư. (Nếu mở bằng SWIFT thì không cần).
· Hạch toán nội bảng số tiền ký quỹ hoặc lập phiếu báo nợ gửi tới bộ phận kế toá, nhập ngoại bảng số tiền mở L/C, thu phí mở L/C theo quy định hiện hành của NH ĐT&PTVN.

· Chuyển toàn bộ hồ sơ cùng điện mở L/C trình phụ trách phòng, báo cáo trình lãnh đạo ký duyệt.
· Giao một bảng gốc cho khách hàng có dấu chữ ký của lãnh đạo chi nhánh Quang Trung.

3. Sửa đổi L/C.


Trong quá trình giao dịch, nếu khách hàng có nhu cầu cần sửa đổi một số nội dung trong L/C thì họ sẽ xuất trình thư yêu cầu sửa đổi L/C( theo mẫu in sẵn của ngân hàng ) kèm theo văn bản thoả thuận giữa người mua và người bán(nếu có).


Căn cứ theo yêu cầu của khách hàng thanh toán viên phát hành sửa đổi và gửi ngân hàng thông báo.


Trong trường hợp có ý kiến của người hưởng lợi về sửa đổi L/C, trong nội dung phảo ghi rõ: “Trong vòng 2 ngày làm việc nếu không nhận được ý kiến gì từ phía các Ngài, sửa đổi này coi như được chấp nhận”. Nếu phí sửa đổi do người hưởng lợi chịu, trong sửa đổi L/C phải ghi rõ phí do người hưởng lợi chịu và sẽ được trừ khi thanh khoản

Sau đó thanh toán viên sẽ chuyển hồ sơ cùng điện sửa đổi L/C trình phụ trách phòng, báo cáo lãnh đạo ký duyệt và giao một bản gốc cho khách hàng.


4. Xử lý điện đòi tiền của ngân hàng nước ngoài.


Sau khi nhận được L/C và các sửa đổi có liên quan, người bán sẽ tiến hành giao hàng và lập bộ chứng từ thanh toán gửi đến ngân hàng thông qua ngân hàng của người bán. Sau khi nhận điện, in bảng kê điện đã nhận, phụ trách phòng xem xét rồi giao cho thanh toán viên. Thanh toán viên kiểm tra điện đòi tiền.

· Nếu phù hợp, thanh toán viên kiểm tra nguồn tiền thanh toán L/C đồng thời thông báo ngay cho khách hàng và gửi phòng tín dụng ( nếu thanh toán bằng vốn tín dụng) về việc ngân hàng nước ngoài đòi tiền để cho vay, hạch toán ngày nhận nợ.

· Tiếp theo thanh toán viên trả tiền bằng điện SWIFT rồi trích ký quỹ, thu phí, hạch toán xuất ngoại bảng số tiền thanh toán, rút số dư trên bìa hồ sơ L/C. Thanh toán viên chuyển toàn bộ điện trả tiền, các chứng từ liên quan và hồ sơ L/C trình phụ trách phòng ký duyệt.

· Nếu điện báo không phù hợp, thanh toán viên phải gửi thông báo cho khách hàng kèm một bản sao điện của ngân hàng nước ngoài thông báo chứng từ không phù hợp, yêu cầu khách hàng trong vòng 3 ngày làm việc phải có ý kiến bằng văn bản để chi nhánh trả lời ngân hàng nước ngoài. Nếu khách hàng chấp nhận sai sót và đồng ý thanh toán thì ngân hàng tiến hành thanh toán. Nếu khách hàng không chấp nhận sai sót, ngân hàng sẽ lập điện từ chối thanh toán theo mẫu SWITF, trình phụ trách phòng báo cáo lãnh đạo chi nhánh ký gửi ngân hàng nước ngoài.


Hoạt động thanh toán L/C hàng nhập khẩu tại chi nhánh Quang Trung


Tuy là một chi nhánh mới thành lập của NHĐT & PTVN nhưng chi nhánh Quang Trung đã dần đi vào hoạt động có hiệu quả. Hoạt động thanh toán L/C hàng nhập khẩu tăng lên đáng kể
Bảng 5 : Giao dịch L/C hàng nhập khẩu.
Đơn vị: 1000 USD

	Giao dịch

	Phát sinh tăng

	
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	Số món
	Số tiền
	Số món
	Số tiền
	Số món 
	Số tiền

	L/C nhập khẩu
	43
	1666.06
	96
	12970.40
	169
	29475.38

	Trả ngay
	41
	1613.61
	92
	1279.00
	160
	29059.23

	Trả chậm dưới 1 năm
	1
	52.45
	4
	181.40
	9
	416.15

	Trả chậm trên 1 năm
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00


(Số liệu phòng thanh toán quốc tế)

Năm 2006, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao, đạt 8,2 % đó là mức tăng trưởng ổn định hơn năm trước 8,4 % và vượt mức so với kế hoạch là 8 % lạm phát duy trì ở mức dưới 8 %, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong xu hướng phát triển của đất nước, tuy là chi nhánh mới thành lập nhưng 2006 hoạt động thanh toán  L/C hàng nhập khẩu cũng tăng lên đáng kể từ 43 món năm 2005 lên tới 96 món năm 2006. Tuy năm 2007, kinh tế Việt Nam phát triển trong điều kiện khó khăn nhiều hơn thuận lợi so với các năm trước nhưng NH vẫn hoạt động có hiệu quả với số món nhập khẩu tăng lên tới 169 món gấp rưỡi so với năm 2006. Đó là điều khích lệ với chi nhánh mới được thành lập. Số tiền thu về của năm 2007 trong giao dịch L/C nhập khẩu là  29475,38 nghìn USD gấp đôi so với năm 2006. Cho thấy hoạt động thanh toán TDCT nhập khẩu tăng lên nhanh. Mặt khác việc Việt Nam tiến hành tự do hóa mậu dịch AFTA và gia nhập WTO mặc dù cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp là rất lớn nhưng cũng tạo không ít sức ép cho các doanh nghiệp Việt Nam khi mà công nghệ của chúng ta chưa cao nhưng phải tiến hành cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài có kinh nghiệm cũng như sử dụng máy móc của nền công nghiệp cao và chất lượng. Do đó các doanh nghiệp Việt Nam phải tiến hành đổi mới công nghệ sản xuất, hạ thấp giá thành sản phẩm… đáp ứng nhu cầu cạnh tranh trên thị trường khiến cho nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị, cũng như nguyên vật liệu sản xuất tăng mạnh làm tăng doanh số thanh toán L/C nhập khẩu.
2.2.1.2 Tình hình thanh toán hàng xuất khẩu bằng L/C


Song song với hoạt động thanh toán hàng hoá nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ, NHĐT&PTVN chi nhánh Quang Trung cũng rất quan tâm tới việc mở rộng hoạt động thanh toán hàng xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ.

Qui trình nghiệp vụ thanh toán L/C xuất khẩu

1. Tiếp nhận, thông báo L/C đến chi nhánh.


Khi nhận được L/C, sửa đổi L/C do ngân hàng nước ngoài gửi về thanh toán viên có trách nhiệm:

· Trước hết thanh toán viên phải kiểm tra  tính xác thực của L/C. Đồng thời, thanh toán viên kiểm tra L/C phải có dẫn chiếu UCP 500 hoặc UCP 600
· Tiếp theo thanh toán viên đăng ký số tham chiếu của L/C  vào sổ theo dõi thông báo L/C, nhập dữ liệu vào máy tính để theo dõi.

· Lập thông báo cho khách hàng, hoặc cho ngân hàng chi nhánh. Thư thông báo L/C, sửa đổi L/C lập thành 02 bản, lưu một bản tại hồ sơ L/C.

· Lập phiếu thu dịch vụ, chuyển kế toán hạch toán.


Sau đó, phụ trách phòng hoặc kiểm soát viên có trách nhiệm kiểm tra nội dung L/C hoặc nội dung sửa đổi L/C trước khi chuyển cho lãnh đạo hoặc người được uỷ quyền ký duyệt. 


Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, kiểm soát ( lưu ý L/C gốc phải đóng dấu và ghi ngày ký), ngân hàng sẽ giao một bản gốc L/C cho người thụ hưởng. Thanh toán viên theo dõi việc thông báo cho khách hàng. Đông thời thanh toán viên thông báo cho ngân hàng phát hành về việc nhận được L/C, sửa đổi L/C hoặc ý kiến của khách hàng về sửa đổi L/C nếu được yêu cầu.  

2. Kiểm tra chứng từ.

· Thanh toán viên tiếp nhận bộ chứng từ của khách hàng xuất trình bao gồm bản gốc L/C,các sửa đổi L/C có liên quan(nếu có )cùng thư thông báo L/C, sửa đổi L/C có xác nhận chữ ký 

· Thanh toán viên tiến hành kiểm tra sơ bộ chứng từ, số hiệu của từng loại chứng từ và thư yêu cầu thanh toán của khách hàng. Sau đó thanh toán viên ký nhận chứng từ, phải ghi rõ ngày giờ nhận chứng từ trên thư yêu cầu thanh toán của khách hàng.

· Tiếp theo thanh toán viên tiến hành kiểm tra sự phù hợp về nội dung, số lượng chứng từ so với các kiều kiện, điều khoản quy định trong L/C và sửa đổi liên quan (nếu có). Kiểm tra sự phù hợp giữa các chứng từ với nhau, kiểm tra sự phù hợp của chứng từ với UCP500 hoặc UCP 600
· Khi kiểm tra xong, thanh toán viên phải ghi ý kiến của mình trên phiếu kiểm tra chứng từ và chuyển toàn bộ hồ sơ, chứng từ liên quan đén kiểm soát viên hoặc phụ trách phòng.Kiểm soát viên sẽ kiểm tra lại toàn bộ chứng từ, các ý kiến của thanh toán viên và ghi rõ ý kiến của mình trên phiếu kiểm tra chứng từ, ký tên và chuyển lại cho thanh toán viên.

· Sau khi có ý kiến của phụ trách phòng về tình trạng bộ chứng từ, nếu chứng từ có sai sót, thanh toán viên phải thông báo ngay cho khách hàng.


3. Gửi chứng từ và đòi tiền.


Trong tất cả các trường hợp thanh toán viên chỉ lập điện, thư đòi tiền theo quy định của L/C khi có ý kiến của kiểm soát viên hay phụ trách phòng.


Sau khi kiểm tra chứng từ, nếu chứng từ phù hợp, không có sai sót, ngân hàng sẽ lập thư gửi chứng từ và lệnh đòi tiền bằng thư hoặc bằng điện rồi gửi cho ngân hàng nhận chứng từ được chỉ định trong L/C. Điện đòi tiền và thư đòi tiền kèm bộ chứng từ trước khi gửi đi phải được kiểm soát viên hay phụ trách phòng trình lãnh đạo ký duyệt, ký hậu hối phiếu nếu cần thiết.


Tiếp theo đó, thanh toán viên nhập ngoại bảng trị giá bộ chứng từ đã gửi đi để theo dõi.


4. Thanh toán, chấp nhận thanh toán L/C xuất khẩu.


Khi nhận được thông báo của ngân hàng nước ngoài thanh toán viên thực hiện như sau:

· Chuyển kế toán báo có cho khách hàng sau khi đã khấu trừ chiết khấu (nếu có), lãi chiết khấu và thu phí theo quy định hiện hành của NHĐT&PTVN.

· Hạch toán suất ngoại bảng số tiền ngân hàng nước ngoài thanh toán.

· Hạch toán xuất ngoại bảng số dư L/C sử dụng không hết.

Bảng 6: Hoạt động thanh toán L/C xuất khẩu tại chi nhánh Quang Trung
Đơn vị: 1000 USD

	Giao dịch
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	Số món
	Số tiền
	Số món 
	Số tiền
	Số món
	Số tiền

	L/C xuất khẩu
	18
	898.91
	92
	5540.88
	83
	4804.75

	1.Thông báo
	5
	499.32
	19
	1589.86
	24
	1679.48

	2.Thanh toán
	13
	399.59
	74
	3951.02
	60
	3125.28

	2.1 Đòi tiền
	13
	399.59
	71
	3714.00
	60
	3125.28

	2.2 Chiết khấu
	0
	0
	3
	237.02
	0
	0


( số liệu phòng thanh toán quốc tế)


Năm 2006, nền kinh tế đất nước tiếp tục phát triển ổn định, vững chắc và hội nhập toàn diện với nền kinh tế thế giới, và điểm mốc quan trọng là tháng 11/2006 nước ta chính thức trở thành thanh viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO; thu hút đầu tư nước ngoài , kim ngạch xuất khẩu đạt mức cao kỉ lục và tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh APEC 14 nâng cao tầm vóc và vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới. Do vậy doanh số thanh toán LC xuất khẩu tăng nhanh trong năm 2006, với 92 món và thu về 5540.88 nghìn USD. Song đến năm 2007 doanh số thanh toán TDCT lại giảm đi so với năm 2006. Do đây là năm đầu Việt Nam chính thức tham gia vào tổ chức quốc tế nên còn nhiều bỡ ngỡ trong cách thức hoạt động ngoại thương, mặc khác năm 2007 là năm mà có nhiều ngân hàng được thành lập và sự xuất hiện của ngân hàng quốc tế với công nghệ phát triển,.. vì thế mà doanh số thanh toán L/C xuất khẩu giảm đi.Song tình hình thanh toán L/C vẫn hứa hẹn nhiều triển vọng. Bởi quốc gia nào muốn phát triển đều cần phải mở rộng quan hệ đối ngoại, hoạt động ngoại thương. Việt Nam là nước có công nghệ phát triển nhưng chưa cao, các mặt hàng xuất khẩu đều là nguyên liệu thô, và chủ yếu là nông sản. Mặt khác các sản phẩm Việt Nam xuất khẩu không phải tất cả đều thuận lợi như đã xẩy ra một số vụ kiện tụng khiến  tiêu thụ sản phẩm đó gặp khó khăn làm doanh số thanh toán xuất khẩu không được cao.
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Doanh số hoạt động thanh toán L/C nhập khẩu chiếm một tỉ trọng khá cao so với thanh toán L/C xuất khẩu. Doanh số L/C xuất khẩu không chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ mà sự tăng trưởng doanh số qua các năm không cao và lại giảm đi vào năm 2007 so với 2006.  Tỷ trọng của L/C nhập khẩu trong 2 năm gần đây đều tăng rất nhanh, mặc dù L/C xuất khẩu cũng tăng nhưng tốc độ tăng lại thấp hơn nhiều so với nhập khẩu làm cho sự chênh lệch giữa doanh số L/C nhập khẩu và xuất khẩu càng lớn (năm 2006 tỷ trong L/C nhập khẩu là 77,97 % còn tỷ trọng L/C xuất khẩu là 22.03%, đến năm 2007 tỷ trọng L/C xuất khẩu là 8.28% còn L/C nhập khẩu tới 91,72%).
2.3 Đánh giá mức độ phát triển thanh toán quốc tế bằng phương thức thanh toán chứng từ tại BIDV chi nhánh Quang Trung
2.3.1 Thành tựu đạt được

Chỉ sau 3 năm thực hiện hoạt động thanh toán quốc tế tại NHĐT & PT chi nhánh Quang Trung đã thu được những kết quả đáng khích lệ :

· Hoạt động thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu của hoạt động thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu tại NHĐT & PT chi nhánh Quang Trung. Nghiệp vụ thanh toán ngày càng rút ngắn về thời gian, độ chính xác an toàn cao, đạt được sự tín nhiệm của khách hàng. Mặt khác, trong thời gian qua tại Chi nhánh chưa xảy ra một trường hợp nào bị từ chối thanh toán do bộ chứng từ có lỗi hay có tranh chấp xảy ra. Hay có thể nói NHĐT & PT chi nhánh Quang Trung hoàn toàn có uy tín tốt trong Thanh toán quốc tế.

· Để làm được điều này phải kể đến đội ngũ cán bộ công nhân viên giỏi. Hầu hết nhân viên phòng thanh toán quốc tế đều có trình độ đại học, trình độ tiếng Anh, sử dụng thành thạo mạng Swift với các Ngân hàng trên thế giới. Phong cách giao dịch với khách hàng tận tình, văn minh, lịch sự, sẵn sàng hướng dẫn khách hàng giải quyết mọi vướng mắc trong khâu dự thảo,ký hợp đồng hay tư vấn cho khách hàng về các điều khoản trong thư tín dụng sao cho có lợi cho khách hàng nhất.

· Đặc biệt, Ngân hàng còn xúc tiến tăng cường mối quan hệ đại lý với các Ngân hàng trên thế giới, do vậy, quan hệ thanh toán được mở rộng. Mạng lưới Ngân hàng rộng khắp đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thanh toán của Ngân hàng. Cho đến nay ngân hàng đã có quan hệ đại lý với hơn 800 ngân hàng. Điều đó chứng tỏ uy tín của ngân hàng ngày càng được nâng lên trên thị trường quốc tế và trong lòng khách hàng. Chính điều đó đã giúp ngân hàng từng bước thâm nhập thị trường quốc , từng bước mở rộng nghiệp vụ Thanh toán quốc tế nói chung và nghiệp vụ Thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ nói riêng.

· Ngoài ra, với biểu phí dịch vụ hấp dẫn nên NHĐT & PT chi nhánh Quang Trung có khả năng thu hút được nhiều khách hàng.

· Với phương châm “nhanh chóng, chính xác, an toàn” trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, công tác Thanh toán quốc tế của ngân hàng đã được tổ chức chặt chẽ,bỏ đi các khâu trung gian phiền hà, rắc rối mất nhiều thời gian cho khách hàng. Đồng thời quy trình thanh toán được cải tiến và phù hợp, đảm bảo thông tin nhanh chóng kịp thời cho khách hàng, kiểm tra chính xác, kịp thời, nhanh chóng. Tất cả đều là kết quả, là thành công nỗ lực của bản thân ngân hàng trong hoạt động kinh doanh. 

2.3.2 Hạn chế

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua NHĐT & PT chi nhánh Quang Trung vẫn còn nhiều hạn chế 
· Từ số liệu thực tế cho thấy kinh doanh thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ NHĐT & PT chi nhánh Quang Trung chưa mở rộng diện phục vụ. Số lượng khách hàng đến tham gia thanh toán tại Ngân hàng chưa nhiều, đặc biệt số lượng khách hàng thanh toán hàng xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ còn ít. Các dịch vụ vẫn chưa được hoạt động hiệu quả. Đa số thanh toán L/C nhập khẩu là trả ngay và gần như không có giao dịch trả chậm (hoàn toàn không có trả chậm trên 1 năm)
· Chưa có bộ phận nghiên cứu sản phẩm mới chuyên biệt, các sản phẩm chưa thực sự cụ thể và thiết thực với thị trường hiện tại và khách hàng mục tiêu. 
· Sản phẩm dịch vụ còn ít đa dạng, phụ thuộc cơ bản vào quá trình ứng dụng công nghệ thông tin.

· Chưa có chính sách chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, chính sách tìm kiếm khách hàng thống nhất trong toàn chi nhánh (mới chỉ dừng lại mức độ chính sách đơn lẻ của từng phòng nghiệp vụ). Không có bộ phần đầu mối chỉ đạo và kiểm soát tiến độ của các chính sách khách hàng, các chương trình quảng bá sản phẩm mới. 

· Hạn chế đối với NHĐT & PT chi nhánh Quang Trung là một chi nhánh mới thành lập vì thế mà cần phải có nỗ lực để có được lòng tin của khách hàng. Cần phải có những dịch vụ hoàn hảo phục vụ khách hàng của ngân hàng, xây dựng hệ thống khách hàng truyền thống.
2.3.3 Nguyên nhân

Sở dĩ hoạt đông thanh toán hàng XNK theo phương thức tín dụng chứng từ còn nhiều hạn chế do nhiều nghuyên nhân khác nhau, cả khách quan lẫn chủ quan. 
2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan.

· Môi trường pháp lý:

Cho đến nay,chính sách của Nhà nước và các văn bản của các nghành chưa đồng bộ và chưa phù hợp với tình hình phát triển của công tác thanh toán. Các văn bản pháp quy của nghành ngân hàng cho nghiệp vụ thanh toán quốc tế chưa đáp ứng kịp thời hoăc đầy đủ. 

· Sự cạnh tranh của Ngân hàng khác.


Việt Nam đang trong thời kì hội nhập và phát triển, việc tham gia tổ chức thương mại thế giới năm 2006 là một cột mốc quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Việc mở cửa của Việt Nam dẫn tới có rất nhiều ngân hàng thế giới có lợi thế về công nghệ thông tin hiện đại, thủ tục tín dụng đơn giản, có kinh nghiệm trong chính sách khách hàng Việt Nam, cùng với sự ra đời của nhiều ngân hàng khác khiến cho việc thu hút khách hàng của chi nhánh gặp khó khăn. Với số lượng đông đảo các ngân hàng trên địa bàn chật hẹp, việc chia sẻ khách hàng, phân tán nghiệp vụ là điều không thể tránh khỏi khiến cho hoạt động của ngân hàng gặp càng nhiều khó khăn
· Trình độ kinh  nghiệm của khách hàng :


Mặc dù số lượng khách hàng được phép trực tiếp kinh doanh XNK ngày càng tăng nhưng kinh nghiệm trong thanh toán XNK vẫn chưa có, trình độ am hiểu về công tác Thanh toán quốc tế còn hạn chế gây không ít khó khăn cho ngân hàng 


Hầu hết các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở Việt Nam rất yếu về các nghiệp vụ ngoại thương. Ngoài ra các doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ luật kinh tế , thủ tục tố tụng nên trong trường hợp có tranh chấp thì không khiếu nại kịp thời,đúng chỗ mà chỉ biết khiếu nại ngân hàng. Từ chỗ không nắm vững được luật pháp sẽ dẫn đến những sơ hở về mặt pháp lý trong việc ký hợp đồng thương mại.

· Ngân hàng luôn đối phó với những hành vi lừa đảo


Là một trung gian thanh toán nên Ngân hàng luôn phải đối đầu với các hành vi lừa đảo có thể xuất phát từ ngươì xuất khẩu, người nhập khẩu hoặc người vận chuyển. Đặc biệt là sự xuất hiện của nhiều công ty ma, với nhiều thủ thuật lừa đảo ngày càng tinh vi. Do đó Ngân hàng cần có cơ chế quản lý giám sát chặt chẽ để tránh mọi rủi ro có thể xảy ra.

2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan:

· Thứ nhất, Công tác Marketing chưa được vận dụng một cách triệt để trong hoạt động thanh toán của Ngân hàng .

Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng số lượng khắch hàng mà phòng Thanh toán quốc tế thu hút không nhiều.Ngân hàng chưa có chương trình công tác cụ thể theo đuổi các mục tiêu chung trong chiến lược khách hàng tại ngân hàng.


Mặt khách tuy đã ứng dụng Marketing vào quá trình cung ứng dịch vụ Thanh toán quốc tế nhưng vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Trong quá trình giao dịch với khách hàng, thái độ nhân viên rất đúng mực, lịch sự, có tinh thần trách nhiệm với khách hàng, không gây phiền hà, không để khách hàng khiếu nại. Song đến nay ngân hàng vẫn chưa có phòng Marketing riêng.


Hơn nữa, hoạt đông thanh toán hàng xuất khẩu chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Thực tế cho thấy, thanh toán hàng xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ còn rất hạn chế so với thanh toán hàng nhập khẩu. Hầu hết khách hàng của ngân hàng đều là những doanh nghiệp kinh doanh hàng nhập khẩu hoặc một số khách hàng có kinh doanh cả hàng hoá xuất khẩu nhưng lại thanh toán hàng xuất ở ngân hàng khác, do vậy không thúc đẩy hoạt động Thanh toán quốc tế.

· Thứ hai, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, đặc biệt là giữa phòng kinh doanh và thanh toán quốc tế trong công tác tìm hiểu khách hàng.


Điều này có ý nghĩa rất lớn trong hoạt động của phong Thanh toán quốc tế tại NHĐT & PT chi nhánh Quang Trung. Nếu thực hiện được điều này công tác thanh toán L/C nói riêng sẽ tiết kiệm được rất nhiều về cả thời gian và nhân sự. Không chỉ có vậy, thông qua sự phối hợp này,mọi hợp đồng L/C sẽ có được hàng rào bảo hiểm trước rất nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro tác nghiệp- loại rủi ro cơ bản của nghệp vụ thanh toán L/C.
· Thứ ba, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ nhân viên còn nhiều hạn chế.

Mặc dù ngân hàng đã thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ bằng việc tạo điều kiện đi khảo sát và trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ với các chi nhánh thực hiện Thanh toán quốc tế trong hệ thống cũng như học tập nghiệp vụ ngân hàng hiện đại tại các ngân hàng đại lý song vẫn còn thua kém những ngân hàng nước ngoài. Họ có chiến lược khách hàng hợp lý, theo dõi khách hàng sát sao, áp dụng triệt để Marketing ngân hàng trong hoạt động kinh doanh nên tác phong của họ phần nào cũng năng động  hơn.

· Thứ tư, hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị 


Mặc dù NHĐT & PT chi nhánh Quang Trung khá đủ điều kiện và tiên nghi khá tốt. Tuy nhiên, diện tích phòng làm việc thì lại nhỏ. Điều này gây cho khách hàng tâm lý chưa thoải mái trong giao dịch tại ngân hàng.Hơn nữa cũng ảnh hưởng tới điều kiện làm việc của cán bộ ngân hàng.


Mặt khác, trang thiết bị của ngân hàng dù đã được trang bị khá hiện đại song vẫn còn nhiều  hạn chế, điều này làm chậm tiến trình giao dịch với khách hàng.

· Thứ năm, hạn chế về Ngân hàng đại lý.

Ngân hàng chưa nắm bắt được các chính sách, quy định của các ngân hàng đại lý ở nước ngoài trong các giao dịch thanh toán với các ngân hàng VN, chưa khai thác tối đa dịch vụ ngân hàng do họ cung cấp để đáp ứng nhu cầu giao dịch với khách hàng.

3 Chương III : Giải pháp phát triển thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Quang Trung
3.1 Quan điểm và định hướng

3.1.1 Quan điểm


Ngân hàng đầu tư và phát triển tiếp tục  hoạt động và phát triển để xây dựng NHĐT & PT thành ngân hàng đa sở hữu, kinh doanh đa lĩnh vực, hoạt động theo thông lệ quốc tế, chất lượng ngang tầm với các ngân hàng tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á và trở thành ngân hàng chất lượng uy tín hàng đầu tại Việt Nam. 

Xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể và triển khai nghiêm túc theo lộ trình đã định. Xây dựng đề án chi tiết, cụ thể; đặc biệt chú ý tới môi trường hoạt động của các điểm giao dịch (đặc điểm dân cư, các doanh nghiệp, tình hình hạ tầng giao thông, tình hình an ninh trật tự, xu hướng phát triển của địa bàn, thực trạng và khả năng phát triển của các đối thủ cạnh tranh). Đi kèm với công tác phát triển mạng lưới là việc đào tạo và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tác nghiệp. Đảm bảo tốt quyền lợi của cán bộ nhân viên và người lao động, có hình thức khen thưởng động viên kịp thời để nâng cao hiệu quả công tác.


Đảm bảo chất lượng chương trình công nghệ để chi nhánh có thể thực hiện phực vụ khách hàng thuận lợi nhanh chóng.Tập trung phát triển các sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm dựa trên nền công nghệ hiện đại, có tính cạnh tranh mạnh với các ngân hàng khác. Đồng thời các sản phẩm này phải có tính mở, tức là tại chi nhánh có thể linh hoạt vận dụng và thay đổi một số chi tiết nhỏ cảu sản phẩm cho phù hợp với yêu cầu của từng loại đối tượng trên từng địa bàn, tuy nhiên vẫn đảm bảo tính thống nhất theo một khung chung

3.1.2 Định hướng

Mục tiêu tổng quát năm 2008 của chi nhánh là chủ động cơ cấu lại nguồn vốn, đảm bảo cơ cấu tài sản thích hợp về kỳ hạn – loại tiền – loại hình khách hàng.. chuyển dịch theo hướng tích cực, tiệm cận với chuẩn quốc tế. Tăng cường công tác dịch vụ, ngày càng nâng cao tỷ trọng của hoạt động này trong tổng lợi nhuận của chi nhánh trên cơ sở phát triển thêm nhiều loại hình sản phẩm dịch vụ mới hướng tới khách hàng. Kiểm soát được mọi hoạt động, đảm bảo minh bạch, an toàn, hiệu quả. Chế độ thông tin báo cáo và chỉ đạo được thông suốt kịp thời.

Nhận thức được thời cơ và thách thức trước mắt NHĐT&PTVN chi nhánh Quang Trung đã đề ra định hướng phát triển hoạt động Thanh toán quốc tế trong giai đoạn tới như sau:

· Thứ nhất, một mặt củng cố và mở rộng nghiệp vụ Thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ, mặt khác phát triển đồng bộ các phương thức thanh toán khác nhau như phương thức nhờ thu, phương thức chuyển tiền,thanh toán mậu biên…đáp ứng nhanh chóng chính xác nhu cầu giao dịch thanh toán của khách hàng.

· Thứ hai, hoàn thiện hơn các nghiệp vụ mua bán ngoại tệ, đáp ứng đủ nhu cầu ngoại tệ cho khách hàng trong thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu.

· Thứ ba, mở rộng có hiệu quả mạng lưới ngân hàng đại lý và cơ cấu tiền gửi hợp lý. Đây là nhiệm vụ chiến lược trong việc phát triển và mở rộng nghiệp vụ Thanh toán quốc tế ở ngân hàng. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng cần phải cân đối nguồn ngoại tệ dự trữ để cho hoạt động Thanh toán quốc tế đạt hiệu quả cao.

· Thứ tư là hiện đại hoá công nghệ thanh toán ngân hàng theo hướng hội nhập với thế giới.

· Thứ năm, phối hợp tác nghiệp giữa các phòng nghiệp vụ chuyên môn để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu thanh toán quốc tế.

· Thứ sáu,tiếp tục đào tạo trình độ nghiệp vụ của cán bộ làm công tác Thanh toán quốc tế, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm và thái độ văn minh trong giao dịch với khách hàng.

3.2 Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại BIDV chi nhánh Quang Trung

Với định hướng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ là một định hướng vô cùng đúng đắn của NHĐT&PTVN cũng như đối với chi nhánh Quang Trung trong thời điểm hoạt động xuất nhập khẩu của ta đang phát triển. Nhưng để thực hiện được định hướng đó cần có giải pháp cụ thể và thiết thực. Sau đây là một số giải pháp để phát triển hoạt động thanh toán TDCT.

3.2.1 Xây dựng chiến lược maketing và tăng cường thực hiện công tác khách hàng


Trong môi trường cạnh tranh quyết liệt bởi sự ra đời của hàng loạt các ngân hàng thương mại cổ phần, nhất là sự có mặt của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, BIDV chi nhánh Quang Trung cần có chính sách khách hàng hấp dẫn, linh hoạt và hiệu quả.

· Trước hết ngân hàng cần chủ động tìm kiếm khách hàng. Đây là hoạt đông không thể thiếu nhằm giúp ngân hàng mở rộng và nâng cao số lượng khách hàng đến với mình. NH phải chủ động để tìm đến khách hàng thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng để mở rộng hoạt động kinh doanh nói chung, cũng như hoạt động thanh toán TDCT nói riêng.
· Ngân hàng cần nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, tăng cường công tác tư vấn và đẩy mạnh công tác tiếp thị quảng cáo để củng cố khách hàng truyền thống và mở rộng khách hàng tiềm năng.


Bên cạnh những biện pháp trên, Ngân hàng cần phân tích và nắm rõ các đối thủ cạnh tranh của mình. Từ đó đưa ra các biện pháp hơn hẳn để thu hút khách hàng. Đồng thời Ngân hàng cũng cần phải tự xét thấy các mặt ưu nhược điểm của mình để phát huy đồng thời khắc phục những yếu kém còn tồn tại.

Sự cạnh tranh để tồn tại và phát triển là điều không tránh khỏi của ngân hàng thương mại trong nước trong sự hội nhập và phát triển của đất nước. Để giành được thắng lợi trong các cuộc cạnh tranh thì cần khai thác triệt để thế mạnh sẵn có và giảm thiểu điểm yếu. Mà để thực hiện được điều đó ngoài nhân lực vững mạnh còn cần phải có một hệ thống maketing hoạt động hiệu quả. Mục đích của chiến lược maketing là để khách hàng biết đến ngân hàng và tin cậy vào hoạt động của ngân hàng. Vì thế mà chiến lược maketing chú trọng vào nghiên cứu thị trường; nghiên cứu khả năng cạnh tranh; nghiên cứu chính sách sản phẩm; nghiên cứu chính sách giá cả; nghiên cứu về phân phối sản phẩm; và chính sách quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài, báo, ..để khách hàng biết đến ngân hàng và các hình thức dịch vụ mà ngân hàng hiện có.
3.2.2 Phát triển tổ chức nhân sự, đào tạo mở rộng phạm vi  hoạt động.


Con người là nhân tố quyết định mọi thắng lợi. Để quy trình thanh toán hàng hoá XNK theo phương thức tín dụng chứng từ được nhanh chóng, có hiệu quả và tránh được nhiều rủi ro, thanh toán viên phải có khả năng xử lý nghiệp vụ một cách thuần thục, chính xác, phù hợp với các thông lệ quốc tế. Vì vậy thanh toán viên không chỉ có trình độ về công tác thanh toán quốc tế mà còn cần các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực ngoại thương và các thị trường mà mình phụ trách.Thường xuyên tổ chức các lớp bối dưỡng cán bộ nghiệp vụ thanh toán TDCT, thích nghi với công nghệ mới. Đồng thời, trang bị kiến thức về pháp luật cho cán bộ,mời các chuyên gia giỏi về đào tao nghiệp vụ, đào tạo và nâng cao trình độ ngoại ngữ của các thanh toán viên.


Mặt khác còn phải xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, có năng lực, thay thế các cán bộ yếu kém về năng lực, thoái hoá về phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ cho cán bộ Ngân hàng đặc biệt là nâng cao trình độ tin học, trình độ lập trình quản lý cho cán bộ kỹ thuật. 


Ngoài ra, ngân hàng cần thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý và điều hành kinh doanh, phát huy tính chủ động sáng tạo của từng cán bộ nhân viên.

3.2.3 Cải tiến kỹ thuật công nghệ:


Trước hết Ngân hàng cần sử dụng hiệu quả mạng thanh toán SWIFT. Việc ngân hàng tham gia mạng SWIFT không chỉ đơn thuần nhằm phục vụ nhu cầu phát triển nghiệp vụ Thanh toán quốc tế mà còn nhằm chuẩn bị các điều kiện tham gia thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán quốc tế. Do đó, ngân hàng cần giải quyết tốt vấn đề luân chuển chứng từ Đi-Đến trong nội bộ ngân hàng bằng cách phát triển  các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, tự động hoá các giao dịch trong nước, chuẩn hoá nghiệp vụ. Hơn nữa, ngân hàng cần cải tiến đầu tư kỹ thuật và trang thiết bị công nghệ phục vụ thanh toán. Với xu hướng phat triển như hiện nay của nền kinh tế, công nghệ là một trong những yếu tố then chốt giúp cho NH tồn tại và có khả năng cạnh tranh với các thế lực kinh tế khác.

Cải thiện và nâng cao trình độ tự động hóa trong quy trình công nghệ của ngân hàng là một trong những điều kiện để ngân hàng quản lý vốn tập trung, và tiếp tục hòa nhập vào thị trường tài chính tiền tệ thế giới

3.2.4 Đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ mới trong hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ


Hiện nay có rất nhiều ngân hàng được thành lập tại Việt Nam, vì thế mà các ngân hàng càng cạnh tranh một cách mạnh mẽ. Để có thể tồn tại và phát triển một trong những biện pháp góp phần giúp chi nhánh có thể thu hút được thêm lượng khách hàng đến thực hiện thanh toán là việc đa dạng hóa các sản phẩm, tạo dịch vụ mới trong hoạt động. Cụ thể như việc đa dạng hóa các loại L/C sử dụng, ứng dụng các loại L/C như L/C tuần hoàn, L/C chuyển nhượng… Hiện nay các ngân hàng chủ yếu sử dụng các loại L/C thông dụng như L/C không hủy ngang, L/C xác nhận, L/C không hủy ngang miễn truy đòi. Vì thế việc ngân hàng sử dụng các loại L/C đặc biệt này sẽ thu hút được lượng khách hàng nhiều hơn.
3.2.5 Đẩy mạnh tài trợ hoạt động xuất nhập khẩu. 


Hiệu quả của hoạt động thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ phụ thuộcvào tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá xuất nhập khẩu. Nếu các doanh nghiệp này được tài trợ nguồn vốn sẽ kinh doanh có hiệu quả, có uy tín từ đó giúp đẩy mạnh họat động thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu. 

Đối với các L/C nhập khẩu, chi nhánh có thể thực hiện tài trợ trong giai đoạn: cấp tín dụng cho nhà nhập khẩu tránh tạo ra những vấn đề không tốt xảy ra cho nhà NK và để đảm bảo uy tín của NH; tài trợ trong giai đoạn giao hàng để áp dụng chủ yếu cho những khách hàng mới cần có sự đảm bảo của NH.; tài trợ trong giai đoạn giao hàng bằng hình thức chấp nhận hối phiếu, cho vay thanh toán, bảo lãnh nhận hàng..

Đối với các L/C xuất khẩu NH sẽ tiến hành giúp nhà Xk thu hồi vốn nhanh chóng…và cũng thực hiện ở các giai đoạn: cấp tín dụng cho nhà XK căn cứ vào hợp đồng thương mại mà khách hàng đã ký hoặc căn cứ vào L/C đã được thông báo, NH cấp tín dụng để nhà XK thực hiện sản xuất hàng hóa XK…; chiết khấu bộ chứng từ hoàn hảo và chiết khấu hối phiếu; thực hiện ứng trước  tiền hàng. Việc thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và nghiệp vụ ứng trước tiền hàng không những đem lại lợi nhuận cho ngân hàng mà còn giúp cho nhà XK quay vòng vốn nhanh hơn, và tạo động lực cho nhà XK thiết lập bộ chứng từ hoàn hảo.
3.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, và phòng ngừa rủi ro.

Để  đảm bảo hoạt động Thanh toán quốc tế đặc biệt là hoạt động thanh toán hàng hoá XNK theo phương thức tín dụng chứng từ đi đúng định hướng phát triển và theo đúng hành lang pháp lý của Nhà nước,của ngân hàng ĐT&PTVN, chi nhánh cần tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát.


Trước hết, Ngân hàng cần lựa chọn cán bộ tham gia kiểm tra kiểm soát là những người công tư phân minh, thiết tha với sự nghiệp phát triển của Ngân hàng. Các cán bộ kiểm tra, kiểm soát phải phát hiện, uốn nắn kịp thời nâng cao nhận thức toàn diện cho nhân viên. Hơn nữa trong thời gian tới, Ngân hàng cần đẩy mạnh công tác kiểm toán nội bộ cho các lĩnh vực như: kiểm toán báo cáo tài chính...

3.3 Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền

3.3.1 Đối với cơ quan quản lý vĩ mô của nhà nước.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò quản lý vĩ mô Nhà nước ngày càng được khẳng định. Hơn nữa, việc Việt Nam tham gia vào tổ chức thương mại quốc tế WTO với nhiều thuận lợi cũng như thách thức lớn. Do vậy cần phải có bàn tay định hướng của Nhà nước để đưa đất nước đi đúng mục tiêu của mình. 

Đối với hoạt động thanh toán quốc tế nói chung và hoạt động thanh toán hàng hoá XNK theo phương thức tín dụng chứng từ nói riêng trong mỗi thời kỳ rất cần đến sự lãnh đạo và định hướng của chính phủ để ngày càng phát triển, tránh các rủi ro có thể xảy ra cho các ngân hàng cũng như các doanh nghiệp kinh doanh XNK trong nước.

Song với thực trạng hệ thống pháp luật chưa đồng bộ và minh bạch như nước ta hiện nay, Nhà nước cần sớm ban hành các văn bản pháp luật, dưới luật quy định và hướng dẫn giao dịch thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ, trong đó quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của người mua và người bán trong hợp đồng ngoại thương cũng như quyền và lợi ích của các ngân hàng tham gia trong giao dịch thanh toán tín dụng chứng từ. 

Hiệu quả của hoạt động thanh toán hàng hoá XNK bằng phương thức TDCT chịu sự ảnh hưởng của chất lượng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp XNK. Do vậy, việc tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước trong chính sách tiền tệ để khuyến khích và thúc đẩy hoạt động XNK là hết sức cần thiết. Hơn nữa, cần cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính trong quản lý XNK, tinh giảm thủ tục hải quan, tăng cường hơn nữa công tác chống buôn lậu và quản lý thị trường nội địa nhằm tăng thu ngân sách, bảo hộ nền sản xuất trong nước, tăng cường ngoại tệ thanh toán qua ngân hàng.
Hiện nay tỷ giá của đồng VNĐ so với đồng tiền có giá khác như USD, EUR liên tục thay đổi ảnh hưởng tới hoạt động XNK do vậy Nhà nước cần có chính sách điều tiết tỷ giá cũng như có biện pháp khuyến khích xuất khẩu và bảo hộ nhập khẩu trong nước.

3.3.2 Đối với ngân hàng Nhà Nước
Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng là thị trường nhằm giải quyết các quan hệ trao đổi, cung cấp ngoại tệ giữa NHNN với các ngân hàng thương mại và giữa các ngân hàng thương mại với nhau. Để hoàn thiện và phát triển thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, ngân hàng Ngân hàng nhà nước và các đối tượng có liên quan cần thực hiện các nhiệm vụ: giám sát và buộc các ngân hàng thương mại phải xử lý trạng thái ngoại hối của mình ngay bằng việc mua bán ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng; mở rộng đối tượng tham gia vào thị truờng; và phát triển các nghiệp vụ vay mượn ngoại tệ, nghiệp vụ đầu cơ và các hình thức mua bán ngoại tệ như mua bán kỳ hạn, hợp đồng tương lai…

Ngoài ra, ngân hàng Nhà nước nên thực hiện chính sách tỷ giá hối đoái thích hợp sao cho tỷ giá luôn đảm bảo có lợi cho các nhà XNK.
3.3.3 Đối với NHĐT & PTVN

Hỗ trợ chi nhánh về công tác đào tạo, mở them nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ của chi nhánh. Tổ chức các buổi trao đổi, thảo luận giữa hội sở chính và các chi nhánh, giữa các chi nhánh trên cùng một địa bàn.



Tập trung phát triển các sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm dựa trên nền công nghệ hiện đại, có tính cạnh tranh với các ngân hàng khác, và để phục vụ khách hàng thuận lợi , nhanh chóng. Đồng thời, các sản phẩm mới này phải có tính “mở” để chi nhánh có thể vừa linh hoạt vận dụng và thay đổi một số chi tiết nhỏ của sản phẩm cho phù hợp với yêu cầu của từng đối tượng khách hàng khác nhau song vẫn đảm bảo thiết kế của sản phẩm, không vi phạm qui định. Khẩn trương triển khai toàn bộ chương trình hiện đại hóa tại chi nhánh để cung cấp cho khách hàng những dịch vụ có tiện ích ưu việt của chương trình; đổng thời khai thác những thông tin liên quan tới hoạt động của chi nhánh một cách kịp thời, đảm bảo hoạt động nhanh chóng, chính xác.



Bên cạnh đó, ngân hàng nên đa dạng hóa các hình thức cho vay tài trợ, nâng cao mức chiết khấu bộ chứng từ, áp dụng một tỷ lệ ký quĩ hấp dẫn để thu hút khách hàng và có chính sách cho vay ưu đãi đối với các khách hàng có uy tín.


Hơn nữa ngân hàng còn nên thực hiện mở rộng mạng lưới quan hệ đại lý với các ngân hàng đại lý trên thế giới tạo điều kiện cho hoạt động thanh toán quốc tế, từ đó dẫn đến phát triển thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ.
Kết luận

Việt Nam đang bước vào thời kì mở cửa, việc tham gia vào tổ chức thương mại thế giới có nhiều cơ hội cũng như thách thức. Hoạt động xuất nhập khẩu phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Lĩnh vực ngân hàng tiếp tục phát triển để tăng cường sức mạnh trong tương lai khi mà nền kinh tế bước vào giai đoạn hội nhập thực sự với nền kinh tế thế giới. 

Hoạt động của ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Quang Trung ngày càng phát triển, tuy nhiên hoạt động này cũng không tránh khỏi những khó khăn do sự cạnh tranh của những ngân hàng mới, ngân hàng liên doanh và ngân hàng nước ngoài dày dạn kinh nghiệm cũng như có công nghệ ngân hàng tiên tiến. Vì vậy để tồn tại và phát triển trong tình hình này cũng như muốn tạo được uy tín trên trường quốc tế thì ngân hàng việc chú trọng phát triển hệ thống thanh toán tín dụng chứng từ là yêu cầu cấp thiết. 


Với những thực trạng và giải pháp được nêu trong bài viết này, em hi vọng sẽ giúp phần nào đến sự phát triển của hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ.

.
Mục lục
1Mở đầu


3Chương I: Vấn đề cơ bản về hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ


31.1
Khái niệm chung về hoạt động thanh toán quốc tế


31.1.1
Khái niệm và vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế


31.1.1.1
Khái niệm về hoạt động thanh toán quốc tế


51.1.1.2
Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế


91.1.2
Các phương thức trong thanh toán quốc tế


101.1.2.1
Phương thức chuyển tiền


111.1.2.2
Phương thức nhờ thu (collection of payment)


131.1.2.3
Phương thức tín dụng chứng từ


141.2
Thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ


141.2.1
Khái niệm chung về phương thức tín dụng chứng từ


141.2.1.1
Khái niệm về phương thức tín dụng chứng từ


151.2.1.2
Các bên tham gia vào phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.


151.2.1.3
Qui trình nghiệp vụ phương thức tín dụng chứng từ


171.2.2
Nội dung cơ bản của thư tín dụng


171.2.2.1
Khái niệm về thư tín dụng


181.2.2.2
Vai trò của thư tín dụng


191.2.2.3
Những nội dung chủ yếu của thư tín dụng (L/C):


221.2.3
Các loại thư tín dụng


221.2.3.1
Thư tín dụng có thể hủy ngang (Revocable L/C)


231.2.3.2
Thư tín dụng không thể hủy ngang (Irrevocable L/C)


241.2.3.3
L/C không huỷ ngang, miễn truy đổi (irrevocable without recourse L/C)


241.2.3.4
L/C không huỷ ngang và có xác nhận ( confirnied irrevocable L/C)


251.2.3.5
L/C tuần hoàn (revolving L/C)


261.2.3.6
L/C chuyển nhượng (irrevocable transferable L/C)


271.2.3.7
L/C giáp lưng (back to back L/C)


271.2.3.8
L/C đối ứng (reciprocal L/C)


281.2.3.9
Thư tín dụng thanh toán dần (Deferred L/C)


291.2.3.10
Thư tín dụng điều khoản đỏ (Red clause L/C)


301.2.4
Lợi ích và rủi ro cho các bên tham gia thực hiện phương thức tín dụng chứng từ


301.2.4.1
Đối với người nhập khẩu


311.2.4.2
Đối với người xuất khẩu, người bán


321.2.4.3
Với ngân hàng mở thư tín dụng


331.2.4.4
Đối với các ngân hàng khác


341.3
Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ


341.3.1
Tiêu thức đánh giá sự phát triển của hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ


341.3.1.1
Tiêu thức định lượng


361.3.1.2
Tiêu thức định tính


38Chương II: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Quang Trung


382.1
Khái quát chung về Ngân hàng Đầu  Tư và Phát triển chi nhánh Quang Trung


382.1.1
Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển


412.1.2
Cơ cấu tổ chức của BIDV chi nhánh Quang Trung


432.1.3
Kết quả hoạt động kinh doanh của NHĐT&PT chi nhánh Quang Trung năm 2007


432.1.3.1
Hoạt động huy động vốn


452.1.3.2
Hoạt động tín dụng


492.1.3.3
Hoạt động thanh toán quốc tế


512.2
Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức chứng từ tại BIDV chi nhánh Quang Trung


512.2.1
Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ


522.2.1.1
Tình hình thanh toán hàng nhập khẩu bằng L/C


582.2.1.2
Tình hình thanh toán hàng xuất khẩu bằng L/C


642.3
Đánh giá mức độ phát triển thanh toán quốc tế bằng phương thức thanh toán chứng từ tại BIDV chi nhánh Quang Trung


642.3.1
Thành tựu đạt được


652.3.2
Hạn chế


662.3.3
Nguyên nhân


662.3.3.1
Nguyên nhân khách quan.


682.3.3.2
Nguyên nhân chủ quan:


71Chương III : Giải pháp phát triển thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Quang Trung


713.1
Quan điểm và định hướng


713.1.1
Quan điểm


723.1.2
Định hướng


733.2
Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại BIDV chi nhánh Quang Trung


733.2.1
Xây dựng chiến lược maketing và tăng cường thực hiện công tác khách hàng


743.2.2
Phát triển tổ chức nhân sự, đào tạo mở rộng phạm vi  hoạt động.


753.2.3
Cải tiến kỹ thuật công nghệ:


763.2.4
Đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ mới trong hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ


763.2.5
Đẩy mạnh tài trợ hoạt động xuất nhập khẩu.


773.2.6
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, và phòng ngừa rủi ro.


783.3
Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền


783.3.1
Đối với cơ quan quản lý vĩ mô của nhà nước.


793.3.2
Đối với ngân hàng Nhà Nước


793.3.3
Đối với NHĐT & PTVN
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3. NHTM: ngân hàng thương mại
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6. NHĐT & PTVN ; BIDV : ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
7. XNK: xuất nhập khẩu
8. UCP : Uniform customs and practive for documentary credit.
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